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Lời cảm ơn
Trong quá trình nghiên cứu và

hoàn thành đề tài này tôi đã được sự
quan tâm giúp đỡ, động viên của nhiều
tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà
trường.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm
ơn tới các thầy cô trong khoa Kinh tế
chính trị và các thầy cô, trường Đại
học kinh tế- Đại học Huế đã tạo mọi
điều kiện giúp đỡ tôi trong nghiên
cứu và học tập tại trường. Đặc biệt,
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến Th.S. Nguyễn Thị Hóa đã tận tình
chỉ bảo, giúp đỡ và hướng dẫn tôi
trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm
hiểu để hoàn thành đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn đến tập
thể cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Phòng Thống kê, văn
phòng Ủy ban Nhân dân, văn phòng
Huyện ủy, các xã, thị trấn và các chủ
trang trại huyện Điện Bàn đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi giúp đỡ, cung cấp
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thông tin để tôi hoàn thành đề tài
này.

Tôi cũng xin chân thành gửi lời
cảm ơn tới toàn thể gia đình, các bạn
bè đã ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình
hoàn thiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề tài,
mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cố gắng
nhưng do hạn chế về lí luận và kinh
nghiệm nên không thể tránh khỏi những
sai sót. Rất mong nhân được ý kiến
đóng góp của các thầy cô và các bạn
để đề tài hoàn thiện hơn.
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PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sau 27 năm Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói

riêng đã có nhiều thay đổi tích cực. Các mô hình kinh tế ngày càng đa dạng và phong

phú, đặc biệt là mô hình kinh tế trang trại (KTTT) ngày càng tăng về số lượng và chất

lượng, là một trong những mô hình phát triển có hiệu quả nhất đối với Việt Nam trong

giai đoạn hiện nay.

Phát triển KTTT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động mọi

nguồn lực để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, đưa nông nghiệp - nông

thôn thoát khỏi tình trạng lạc hậu, từng bước xây dựng nền nông nghiệp bền vững, góp

phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Điện Bàn là một huyện đồng bằng thuộc phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, trong

những năm qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, KTTT ở Điện Bàn đang phát

triển cả về số lượng và chất lượng, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, thu nhập

của hộ gia đình tăng lên, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động, góp phần

tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, với thực trạng các trang

trại còn phát triển mang tính tự phát, chưa bền vững, vốn đầu tư hạn hẹp, quy mô nhỏ

lẻ, kỹ thuật lạc hậu, hiệu quả sản xuất chưa cao, kết quả chưa tương xứng với tiềm

năng vốn có của huyện, chưa phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn

theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. Vì vậy, tìm ra phương hướng và giải

pháp để phát triển KTTT của huyện trong thời gian tới là hết sức cần thiết và cấp bách.

Xuất phát từ thực tiễn đó, tôi chọn đề tài: “Phát triển kinh tế trang trại ở huyện

Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” làm khóa luận tốt nghiệp năm 2009 – 2013.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

Mục đích của đề tài là nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa và thực trạng phát triển

KTTT ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, đề tài
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sẽ đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩyầy hơn nữa việc phát triển KTTT trong

thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của huyện.

Để đạt được mục đích đó, đề tài thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Hệ thống hóa các vấn đề lí luận liên quan đến phát triển KTTT.

- Đánh giá thực trạng phát triển KTTT ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

trong giai đoạn hiện nay.

- Đề xuất những giải pháp cơ bản để thúc đẩy phát triển KTTT trong thời gian

đến.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: “Phát triển KTTT trên địa bàn huyện Điện

Bàn, tỉnh Quảng Nam”.

- Phạm vi nghiên cứu:

Về không gian: Địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Về thời gian: Từ năm 2008 đến năm 2012.

- Tình hình nghiên cứu: phát triển KTTT là một nội dung quan trọng có ý nghĩa

lí luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế nên có đã nhiều đề tài nghiên cứu, bài viết

liên quan như:

+  Luận văn thạc sĩ: “Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Đại

Lộc, tỉnh Quảng Nam” của Trần Quốc Đạt.

+ Khóa luận tốt nghiệp: “Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh

Nghệ An trong giai đoạn hiện nay” của Trần Thị Hậu.

+ Đề tài “Phát triển kinh tế trang trại ở Thừa Thiên Huế” của Nguyễn Khắc

Hoàn, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

+ Đề tài “ Vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông

nghiệp bền vững” của Đào Hữu Hòa, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
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Nhưng trên địa bàn huyện Điện Bàn, Quảng Nam tôi nhận thấy chưa có công

trình nào nghiên cứu phát triển KTTT với tư cách là một đề tài nghiên cứu khoa học

nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy sự phát

triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH).

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra đề tài còn sử dụng

các phương pháp sau: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê,

phương pháp điều tra chọn mẫu .

5. Ý nghĩa của đề tài

Đề tài đã đánh giá được thực trạng phát triển KTTT trên địa bàn huyện Điện Bàn.

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài thấy được những ưu điểm cần phát huy cũng như

những khó khăn trong quá trình phát triển KTTT. Làm cơ sở cho địa phương nghiên

cứu và vận dụng đưa ra đường lối chính sách để phát triển KTTT trên địa bàn của

huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngoài ra đề tài còn là một nguồn tài liệu tham

khảo cho những ai quan tâm nghiên cứu vấn đề này.

6. Kết cấu đề tài

Ngoài phần đặt vấn đề, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, nội dung đề tài

gồm ba chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về kinh tế trang trại.

Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở huyện Điện Bàn

trong thời gian tới.
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PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ

TRANG TRẠI

1.1. Một số khái niệm

1.1.1.  Khái niệm về kinh tế hộ gia đình

Theo giáo sư Frank Ellis Trường Đại học tổng hợp Cambridge (1988): Kinh tế hộ

gia đình nông dân là một cơ sở kinh tế có đất đai, các tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của

hộ gia đình, sử dụng chủ yếu sức lao động của gia đình để sản xuất và thường là nằm

trong một hệ thống kinh tế lớn hơn, nhưng chủ yếu được đặc trưng bởi sự tham gia cục

bộ vào các thị trường có xu hướng hoạt động với mức độ không hoàn hảo cao [7,1].

Ở Việt Nam, kinh tế hộ gia đình chủ yếu có hai loại hình: một là, hộ sản xuất tự

cấp, tự túc mang nặng tính chất sản xuất tự nhiên; hai là, hộ vừa sản xuất tự cấp, tự túc

vừa sản xuất hàng hóa. Để thoát khỏi những giới hạn về sản xuất nông sản hàng hóa

của kinh tế hộ gia đình, trong quá trình vận động nền kinh tế phát triển từ trình độ từ

thấp đến cao phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường. Kinh tế hộ gia đình đã và

đang diễn ra sự vận động, phát triển: những nông hộ có điều kiện sẽ trở thành trang trại

sản xuất hàng hóa.

1.1.2.  Khái niệm về trang trại và kinh tế trang trại

Khái niệm trang trại: Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc (FAO,1997), đã đưa

ra khái niệm TT trên cơ sở khái niệm nông trại. Theo FAO, nông trại (farm) là một

mảnh đất mà trên đó có nông hộ thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp phục

vụ cho sinh kế của họ.

Một số nhà khoa học trên thế giới cho rằng: Trang trại là đơn vị cơ sở sản xuất

nông nghiệp của hộ gia đình nông dân, được hình thành và phát triển từ khi phương

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa dần thay thế phương thức sản xuất phong kiến. Ngày

nay, TT là loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trong nền nông nghiệp của hầu hết các

quốc gia trên thế giới.

Formatted: Level 2

Formatted: Level 3

Formatted: Level 3



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hóa

SVTH: Lê Thuận – K43 KTCT 5

Ban Kinh tế trung ương: Trang trại là một hình thức tổ chức kinh tế trong nông –

lâm – ngư nghiệp được hình thành trên cơ sở phát triển kinh tế hộ nhưng mang tính

sản xuất hàng hóa rõ rệt, đạt khối lượng và tỷ lệ sản phẩm hàng hóa lớn hơn và thu

được lợi nhuận nhiều hơn [13, 4].

Khái niệm KTTT: Ở nước ta, có rất nhiều nhà khoa học đưa ra quan niệm về

KTTT nhưng ở nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như: Phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Quang

Huyên cho rằng: KTTT là loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp, hình thành và phát

triển trong nền kinh tế thị trường từ khi phương thức này thay thế phương thức sản

xuất phong kiến. Tang trại được hình thành từ các hộ tiểu nông sau khi phá bỏ cái vỏ

tự cấp, tự túc khép kín, vươn lên sản xuất nhiều nông sản hàng hóa tiếp cận với thị

trường, từng bước thích nghi với nền kinh tế thị trường [5, 18].

Theo Giáo sư Đào Thế Tuấn: KTTT là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền

sản xuất xã hội, dựa trên cơ sở hợp tác và phân công lao động sản xuất nhất định để

tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường và được

Nhà nước bảo hộ.

Theo Nghị quyết số 06 – NQ/TW, ngày 10/11/1998 của Bộ Chính trị về một số

vấn đề pháp triển nông nghiệp và nông thôn quan niệm: KTTT hay các trang trại gia

đình, thực chất là kinh tế hộ sản xuất hàng hoá với quy mô lớn hơn, sử dụng lao động,

tiền vốn của gia đình là chủ yếu để sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Một bộ phận

trang trại ngoài lao động của gia đình, có thuê thêm lao động để sản xuất, kinh doanh,

quy mô diện tích đất canh tác xoay quanh mức hạn điền ở từng vùng theo quy định của

pháp luật [14, 4].

Nghị quyết số 03/ 2000/ NQ-CP của chính phủ về kinh tế trang trại ngày 02/ 02/

2000 đã nêu: KTTT là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông thôn chủ yếu

dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh

vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng gắn với chế biến và tiêu

thụ nông, thủy sản [15, 2].
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Như vậy, từ những quan điểm  của các nhà khoa học có thể thống nhất khái niệm

KTTT như sau: KTTT là hình thức tổ chức hàng hóa lớn trong nông, lâm, ngư nghiệp

của các thành phần kinh tế khác nhau ở nông thôn có sức đầu tư lớn, có năng lực

quản lí trực tiếp quá trình sản xuất kinh doanh, phương pháp tạo ra suất sinh lợi

cao hơn bình thường trên đồng vốn, có trình độ đưa những thành tựu khoa học

công nghệ mới kết tinh trong hàng hóa tạo ra sức cạnh tranh cao hơn trên thị

trường xã hội mang lại hiệu quả kinh tế cao [7, 31].

1.1.3. Khái niệm về kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế mà tư liệu sản xuất thuộc sở hữu tư nhân.

Kinh tế tư nhân bao gồm kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân. Ngoài

đặc trưng chung là sở hữu tư nhân mỗi loại hình kinh tế cụ thể có những tiêu chí riêng

khác nhau, phụ thuộc vào phương thức qui mô sản xuất kinh doanh.

Theo giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin: Kinh tế tư nhân là thành phần kinh

tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, là một trong những bộ phận cấu

thành trong nền kinh tế quốc dân.

Theo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đưa ra quan niệm: Kinh tế tư nhân

là đơn vị kinh tế do những người có vốn, có tài sản lập ra sản xuất và kinh doanh theo

pháp luật. Kinh tế tư nhân bao gồm các hình thức: hộ cá thể, hộ tiểu chủ, hộ tiểu

thương, các doanh nghiệp tư nhân dưới nhiều hình thức như xí nghiệp tư doanh, công

ty cổ phần,....

Tại văn kiện Đại hội lần thứ XI (2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tư

nhân lại được tái khẳng định là một thành phần kinh tế quan trọng, trong đó nêu rõ: “

hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong

những động lực của nền kinh tế” [311, 101].

Trong luật doanh nghiệp (2005) cho rằng kinh tế tư nhân là những doanh nghiệp

do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt

động của doanh nghiệp.
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Từ phân tích quan điểm kinh tế tư nhân, chúng ta thấy kinh tế tư nhân và KTTT

có nét tương đồng. Tuy nhiên có điểm khác nhau căn bản: Kinh tế tư nhân là thành

phần kinh tế còn KTTT là hình thức tổ chức sản xuất mà các chủ thể thuộc các thành

phần kinh tế (kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu

tư nước ngoài) có thể lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất theo kiểu TT riêng nếu có đủ

điều kiện. Vì vậy, KTTT có thể là một bộ phận của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực sản xuất

nông nghiệp.

1.2. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại

1.2.1. Đặc trưng chủ yếu của KTTT

Thứ nhất, mục đích sản xuất của trang trại là sản xuất các mặt hàng trong lĩnh

vực nông – lâm - thủy sản  hàng hóa với quy mô lớn.

Thứ hai, mức độ chuyên môn hóa và tập trung hóa các điều kiện và yếu tố sản

xuất cao hơn hẳn so với sản xuất nông hộ về đất đai, đầu con gia súc, gia cầm, lao

động, giá trị nông- lâm- thủy sản hàng hóa,….

Thứ ba, chủ trang trại có kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp điều hành sản xuất,

biết ứng dụng tiến bộ KH-KT, tiếp nhận chuyển giao công nghệ với hiệu quả cao, sử

dụng lao động sản xuất hiệu quả cao, có thu nhập vượt trội so với kinh tế hộ.

1.2.2. Tiêu chí định lượng để xác định KTTT

Một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được xác định là

trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hóa bình quân một

năm, hoặc quy mô sản xuất phải tương đối lớn và vượt trội so với kinh tế nông hộ

tương ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế.

Đối với hộ sản xuất kinh doanh tổng hợp có nhiều loại sản phẩm hàng hóa của

các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thì tiêu chí để xác định trang trại là giá

trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ bình quân một năm.

Theo Thông tư 27/2011/TT – BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn (PTNT) đã đưa ra tiêu chí định lượng xác định kinh tế trang
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trại: Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: Có diện

tích trên mức hạn điền, tối thiểu: 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng

Sông Cửu Long; 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại. Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700

triệu đồng/năm. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1000

triệu đồng/năm trở lên. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31

ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên [9, 2].

1.3. Vai trò của kinh tế trang trại

Là một thực thể kinh tế, các trang trại hình thành và phát triển đã có những đóng

góp không nhỏ cả về mặt tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, làm thay đổi bộ mặt

nông nghiệp, nông thôn. Ở nước ta, KTTT mặc dù mới phát triển trong những năm gần

đây. Song có vai trò rất lớn đối với đối với nền kinh tế Việt Nam.

Phát triển KTTT góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng các loại cây trồng,

vật nuôi có giá trị hàng hóa cao, khắc phục dần tình trạng phân tán, tạo nên những

vùng chuyên canh làm tiền đề cho phát triển ngành công nghiệp và chế biến nông sản,

thực phẩm tạo thuận lợi cho việc đưa công nghiệp dịch vụ vào nông thôn. Thực tế cho

thấy phát triển KTTT ở những nơi có điều kiện bao giờ cũng đi liền với việc khai thác

và sử dụng một cách đầy đủ, hiệu quả các loại nguồn lực trong nông nghiệp nông thôn

so với kinh tế nông hộ.

Phát triển KTTT góp phần quan trọng làm tăng số hộ giàu trong nông thôn, tạo

thêm việc làm tăng thêm thu nhập cho người lao động. Điều này rất có ý nghĩa trong

giải quyết việc làm và lao động, một trong những vấn đề bức xúc của nông nghiệp

nông thôn nước ta hiện nay. Phát triển KTTT còn góp phần thúc đẩy phát triển kết cấu

hạ tầng trong nông thôn và tạo tấm gương cho các hộ nông dân về cách thức tổ chức

và quản lý trong sản xuất kinh doanh.... Do đó phát triển KTTT góp phần tích cực vào

việc giải quyết các vấn đề xã hội và đổi mới bộ mặt xã hội ở nông thôn nước ta, tạo cơ

sở cho quá trình xây dựng nông thôn mới thành công.

Phát triển KTTT là mô hình sản xuất kinh doanh tự chủ. Vì lợi ích thiết thực và

lâu dài của trang trại nên họ có ý thức khai thác hợp lý và quan tâm bảo vệ các yếu tố
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môi trường, trước hết là trong phạm vi không gian sinh thái trang trại và sau nữa là

trong phạm vi sinh thái vùng. Các trang trại ở trung du, miền núi đã góp phần quan

trọng vào việc trồng rừng, bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và sử dụng

hiệu quả tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường sinh thái, ngoài ra còn góp phần vào

giảm thiểu và khắc phục những thiên tai do vấn đề hoang hóa rừng gây ra. Những việc

làm này đã góp phần tích cực vào việc cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái.

1.4. Phân loại trang trại

Thứ nhất, theo loại hình KTTT gồm trang trại cá thể, trang trại tiểu chủ, trang

trại tư bản tư nhân. Đối với trang trại cá thể là các trang trại của các hộ nông dân tiểu

nông sản xuất tự cung tự cấp là chính, sử dụng lao động gia đình, có sản xuất hàng hóa

với tỷ suất thấp, tối đa là 50-60%. Đối với trang trại tiểu chủ là các trang trại chủ yếu

sản xuất nông sản, có thuê một ít lao động thời vụ hoặc thường xuyên, nhưng chủ

trang trại vẫn là lao động chính, sản xuất nông sản hàng hóa với tỷ suất từ 65-70%.

Đối với trang trại tư bản tư nhân là mô hình trang trại sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất.

Các trang trại này hoàn toàn thuê lao động thường xuyên và thời vụ với số lượng lớn,

sản xuất ra nông sản hàng hóa nhiều với tỷ suất 80-90% trở lên.

Thứ hai, phân loại theo hình thức tổ chức quản lý gồm trang trại gia đình, trang

trại hợp tác, trang trại cổ phần. Trang trại gia đình là toàn bộ tư liệu sản xuất đều

thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, hộ gia đình tự quyết định tổ chức và sản xuất kinh

doanh. Sử dụng sức lao động trong gia đình là chủ yếu, có thuê nhân công phụ trong

mùa vụ. Đây là mô hình sản xuất phổ biến trong nền nông nghiệp thế giới. Trang trại

hợp tác là loại hình hợp tác tự nguyện của một số trang trại gia đình với nhau thành

một trang trại quy mô lớn hơn để tăng thêm khả năng về vốn, tăng năng lực sản xuất

và cạnh tranh trước các đối thủ hoặc để tranh thủ các chính sách ưu đãi của Chính phủ

đối với các trang trại có quy mô lớn. Trang trại cổ phần là loại hình hợp tác các trang

trại thành một trang trại lớn theo nguyên tắc của một công ty cổ phần, hoạt động trong

lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Thứ ba, phân loại theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất có các loại hình sau:

Chủ trang trại sở hữu toàn bộ tư liệu sản xuất (thường là trang trại gia đình) đây là
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hình thức phổ biến nhất. Hoặc chủ trang trại sở hữu một phần tư liệu sản xuất, phần

còn lại phải đi thuê. Hoặc trang trại thuê toàn bộ tư liệu sản xuất của người khác để

sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, phân loại theo phương thức điều hành tư liệu sản xuất thì có các hình

thức: Chủ trang trại và gia đình ở ngay trong trang trại, trực tiếp điều hành và trực tiếp

lao động sản xuất. Hoặc chủ trang trại và gia đình ở một nơi khác đến nhưng vẫn trực

tiếp điều hành, quản lý trang trại. Hoặc chủ trang trại sống ở khu vực thành thị và thuê

người điều hành quản lý trang trại cho mình.

Thứ năm, phân loại theo cơ cấu sản xuất bao gồm hai loại hình: Một là trang trại

kinh doanh tổng hợp là những nông trại sản xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm, gắn

trồng trọt với chăn nuôi, nông nghiệp với các ngành nghề khác. Hai là trang trại sản

xuất chuyên môn hóa, tập trung sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm như trang trại

chuyên nuôi gà, vịt, lợn, bò và chuyên trồng hoa, rau, chuyên nuôi trồng thủy sản.

1.5. Tính khách quan của sự hình thành và phát triển kinh tế trang trại

Thứ nhất, xuất phát từ quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất,

việc phát triển KTTT là tất yếu khách quan của quá trình sản xuất hàng hóa. Cùng với

quá trình phát triển lực lượng sản xuất, CNH, HĐH, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

thì sự phát triển của KTTT là sự áp dụng có hiệu quả của KH – KT vào sản xuất. Ở

nước ta, cho đến nay thì KTTT cũng trải qua được một thời gian phát triển tuy nhiên

để đi sâu thực hiện thì mới chỉ trong những năm gần đây. Có thể xem việc thực hiện

chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị khóa VI

về phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời và

phát triển của KTTT. Sự phát triển nhanh chóng của các trang trại trong thời gian qua

đã chứng tỏ đây là một bước tiến quan trọng trong bước tiến lên sản xuất nông nghiệp

hàng hóa bền vững.

Thứ hai, do tích tụ và tập trung sản xuất, đặc biệt là nguồn vốn, ruộng đất. Việc

tích tụ và tập trung là yêu cầu tất yếu đối với phát triển của các loại hình kinh tế trong

đó KTTT là điển hình. Khi tích tụ và tập trung sản xuất sẽ giúp cho KTTT có điều kiện
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để phát triển quy mô theo chiều rộng và chiều sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát

huy được mọi nguồn lực trong sản xuất. Đây chính là cơ sở để trang trại đi đến chuyên

môn hóa sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng xuất lao động trong

sản xuất. Với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sản xuất nông nghiệp nước ta

đã có những bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân bước đầu đã có tích lũy tạo

điều kiện cho KTTT phát triển.

Thứ ba, do chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất công nghiệp hướng

vào thị trường. Trong nền kinh tế thị trường việc đa dạng chủng loại sản phẩm hàng

hóa nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng là hết sức quan trọng, trong đó các sản

phẩm từ nông nghiệp là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Vì vậy, việc phát triển

KTTT nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản để đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị

trường tiêu thụ là yêu cầu cần thiết. Mặt khác, việc phát triển KTTT vừa là một tất

yếu khách quan vừa là một mục tiêu quan trọng của nhiều nước trong chiến lược

phát triển kinh tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao của người

tiêu dùng mà Việt Nam chúng ta không phải là ngoại lệ.

Thứ tư, do đặc điểm khách quan của nền nông nghiệp và nhu cầu xã hội hóa nền

kinh tế. Việt Nam xuất phát là một nước đi lên từ nông nghiệp với điều kiện tự nhiên

thuận lợi là cơ sở để phát triển nông nghiệp nói chung và hình thành các trang trại sản

xuất hàng hóa nông nghiệp nói riêng. Với quỹ đất nông nghiệp hiện có phát triển

KTTT sẽ góp phần tăng hiệu quả trong việc sử dụng, chống lãng phí đất đai. Đồng

thời, nước ta là một nước có phần lớn dân cư sinh sống ở nông thôn, việc phát triển

KTTT sẽ tăng thu nhập cho người dân, cải thiện được cuộc sống của họ và đẩy nhanh

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Phát triển KTTT còn góp phần giải quyết vấn đề

việc làm cho một khối lượng lớn lao động nhàn rỗi trong nông thôn, tăng thu nhập cho

họ, làm cho người nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu từ nông nghiệp. Khi KTTT

được đẩy mạnh, sự phân bổ nguồn lao động sẽ hợp lý hơn và thúc đẩy phát triển xây

dựng nông thôn mới.

Thứ năm, xuất phát từ cơ chế vận hành của thị trường. Phát triển KTTT sẽ nâng

cao được hiệu quả sản xuất về mặt chất lượng và quy mô hơn so với phát triển nông
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nghiệp nhỏ, lẻ và mang tính tự phát. Bên cạnh đó KTTT sẽ góp phần khai thác sử dụng

có hiệu quả nguồn vốn, kĩ thuật và nâng cao được kinh nghiệm quản lí, tổ

chức,…người lao động sẽ chủ động hơn trong việc nắm bắt KH - KT đưa thành tựu

khoa học công nghệ ứng dụng nhanh vào nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tác động ngược trở lại, nông nghiệp và các trang trại nói riêng sẽ là động lực của các

ngành công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp sẽ là đầu vào thiết yếu cho các ngành công

nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến ở Việt Nam hiện nay.

Như vậy, xét về mặt lịch sử, việc phát triển KTTT là một khách quan phù hợp

với điều kiện tự nhiên, xã hội ở Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện

nay, với yêu cầu CNH, HĐH đất nước nhất là khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ

chức thương mại thế giới (WTO) thì mô hình KTTT là một hướng đi đầy triển vọng

cho nền nông nghiệp Việt Nam. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh việc phát triển KTTT, làm

được điều đó chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về mặt KT - XH đã nêu trên.

1.6. Xu hướng phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam

Phát triển KTTT là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng và Nhà nước trong

quá trình CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn. Kể từ khi có Nghị quyết 03/2000/NQ-

CP của Chính phủ về phát triển KTTT, nước ta đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình

trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế. Vì

thế, KTTT ở Việt Nam sẽ phát triển theo xu hướng sau:

Một là, tích tụ và tập trung sản xuất: Là quy luật chuyển hóa từ sản xuất nhỏ lên

sản xuất lớn, từ nền sản xuất hàng hóa giản đơn lên sản xuất hàng hóa có trình độ cao.

Tuy nhiên, tính chất, mức độ tích tụ và tập trung lúc này không hoàn toàn giống như

tích tụ và tập trung chủ yếu các yếu tố sản xuất các nông hộ để hình thành trang trại.

Tích tụ và tập trung trong phát triển KTTT là nhằm mục đích mở rộng quy mô sản

xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đứng vững và phát triển trong cơ chế

thị trường.

Tích tụ và tập trung trong các trang trại chủ yếu là tích tụ vốn, ở những nơi có

điều kiện thì bao gồm cả việc tập trung ruộng đất. Tích tụ vốn làm tăng vốn tự có của

Formatted: Level 2



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hóa

SVTH: Lê Thuận – K43 KTCT 13

trang trại để đầu tư mở rộng sản xuất, chủ yếu là đầu tư theo chiều sâu tức là đầu tư

cho thâm canh, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Đây là một xu hướng phát triển

của KTTT, tùy theo điều kiện của từng nơi cần có chính sách và biện pháp tác động,

điều tiết phù hợp nhằm thúc đẩy KTTT phát triển.

Hai là, chuyên môn hóa sản xuất: Đặc trưng cơ bản của KTTT là sản xuất hàng

hóa, nên chuyên môn hóa sản xuất là tất yếu khách quan của sản xuất hàng hóa. Do đó,

phát triển KTTT là từ bỏ hình thức sản xuất độc canh và kiểu phân tán nhỏ lẻ sang

theo kiểu chuyên môn. Khi tiến hành chuyên môn hóa sản xuất các trang trại mới có

thể cho những sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao và việc phân bổ lao động

cũng hợp lí, hiệu quả hơn.

Xu hướng sản xuất chuyên môn hóa các trang trại thể hiện ở chỗ: Trên cơ sở

phân vùng quy hoạch của cả nước, của từng vùng, từng địa phương các trang trại bố trí

sản xuất một số sản phẩm hàng hóa chính có giá trị cao phù hợp với yêu cầu của thị

trường với điều kiện sản xuất của mình.

Dựa vào một số sản phẩm hàng hóa chính mà kết hợp với sản xuất một số loại

sản phẩm bổ sung để hỗ trợ cho sản phẩm chính, đồng thời để sử dụng đầy đủ các

điều kiện đất đai, lao động và tư liệu sản xuất của trang trại. Phát triển theo hướng

trên sẽ xuất hiện nhiều trang trại chuyên môn hóa sản xuất có hiệu quả cao như các

trang trại chuyên môn hóa cà phê, cao su, hồ tiêu, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

gia súc gia cầm,…

Ba là, nâng cao trình độ kĩ thuật và thâm canh hóa sản xuất: Quá trình tập trung,

tích tụ và mở rộng quy mô sản xuất đòi hỏi các trang trại phải nâng cao trình độ kĩ

thuật và thâm canh sản xuất trong các trang trại là xu hướng tất yếu gắn liền với việc

nâng cao năng suất lao động. Trang trại không thể mở rộng quy mô, tăng diện tích lên

hoặc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm lên hàng trăm, hàng ngàn con bằng lao động

thủ công với cơ sở vật chất kĩ thuật thấp kém. Vì vậy, các trang trại phải tiến hành cơ

khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, đưa KH – KT vào sản xuất. Những tiến bộ khoa

học và công nghệ không chỉ áp dụng vào sản xuất mà còn áp dụng vào các khâu bảo
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quản và chế biến nông sản phẩm. Tuy nhiên phải kết hợp công nghiệp hóa, thâm canh

hóa trong từng trang trại với nhau trên địa bàn theo quy hoạch của địa phương.

Bốn là, hợp tác và cạnh tranh: Đầu vào, đầu ra của KTTT đều là hàng hóa, vì vậy

không thể hoạt động khép kín như kinh tế tiểu nông, các trang trại vừa phải liên kết và

hợp tác với nhau, vừa phải liên kết với các tổ chức kinh tế khác. Sản xuất hàng hóa

càng phát triển thì nảy sinh nhu cầu  hợp tác giữa chủ trang trại với lao động, với các

tổ chức cung ứng vật tư, với các tổ chức thủy nông khuyến nông, hợp tác với các tổ

chức thương mại, dịch vụ, các hợp tác xã để giải quyết những công việc cần thiết cho

quá trình hoạt động sản xuất của trang trại.

Đi đôi với hợp tác, các trang trại còn phải cạnh tranh với các tổ chức và đơn vị

kinh tế khác để có thể tiêu thụ nông phẩm làm ra với giá cả hợp lí để có tích lũy, tái

sản xuất mở rộng. Muốn vậy các trang trại phải tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và

không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, có như vậy sản phẩm của trang trại mới

có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.7. Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế trang trại của Việt Nam và một số

nước trên Thế giới

Ở nước ta, KTTT đã tồn tại từ rất lâu, nhưng chỉ từ sau Đại hội Đảng toàn

quốc lần VI, cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được thừa nhận và đặc biệt là từ sau

khi có Nghị quyết 10 –NQ/TW Bộ Chính trị (tháng 4/1998) về phát huy vai trò tự

chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của KTTT. Trong

những gần đây, với thành tựu của công cuộc đổi mới kinh tế, sản xuất nông nghiệp

có những bước phát triển ngoạn mục, nhiều hộ nông dân có tích lũy đã tạo điều

kiện cho KTTT phát triển.

Phát triển KTTT là hướng đi đúng trong quá trình phát triển nông nghiệp hàng

hóa, đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai,nguồn vốn, kỹ thuật, góp phần phát triển

nền nông nghiệp bền vững, tạo được nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo. Thấu hiểu

được vai trò trên, nhiều địa phương trong cả nước đã đưa KTTT phát triển dựa trên
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những lợi thế so sánh của mình, phải kể đến những địa phương tiêu biểu như các tỉnh

Thái Nguyên, Nghệ An, Ninh Thuận, An Giang, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế....

1.7.1. Kinh nghiệm phát triển KTTT ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Duy Xuyên là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam, có điều kiện tự nhiên và vị trí

thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ngành chăn nuôi gia súc và gia cầm là một

trong những thế mạnh của huyện. Trong những năm gần đây, KTTT ở Duy Xuyên đã

và đang phát triển mạnh mẽ, số lượng trang trại cũng như hiệu quả sản xuất kinh

doanh của các trang trại không ngừng tăng lên. Tính đến năm 2011, toàn huyện có 120

trang trại với đa dạng các loại hình, trong đó chiếm ưu thế nhất là chăn nuôi gia súc

gia cầm có 55 trang trại, nuôi trồng thủy sản có 40 trang trại và các loại hình khác có

25 trang trại. Hằng năm đã giải quyết được 450 lao động cho địa phương với thu nhập

bình quân đầu người từ 2.5 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Các trang trại chăn nuôi và

nuôi trồng thủy sản được quy hoạch tập trung, điều đó thuận lợi cho việc mở rộng quy

mô trang trại và ứng dụng KH - KT vào quá trình sản xuất. Với nguồn lao động trẻ,

dồi dào và nắm bắt KH - KT tốt nên việc phát triển KTTT của huyện cũng dễ dàng

hơn nhiều, huyện luôn mở các buổi tập huấn hướng dẫn người dân trong việc chăm

sóc, cải tạo để cây trồng, vật nuôi trong các trang trại phát triển tốt đem lại hiệu quả

cao. Đó là kết của việc:

Một là, kết hợp nhiều loại hình sản xuất mang tính chuyên môn hóa cao như mô

hình trang trại vườn – ao – chuồng, vườn – ao – chuồng – rừng… mang lại hiệu quả

cao gấp nhiều lần so với độc canh cây lúa. Xây dựng những mô hình trang trại chăn

nuôi mang tính công nghiệp tập trung để tạo ra sản phẩm hàng hóa thay thế cho việc

chăn nuôi truyền thống.

Hai là, quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm theo cơ cấu hợp lý giữa công

nghiệp với nông nghiệp và nông thôn để hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản

phẩm, hạn chế rủi ro cho người sản xuất. Hình thành vùng chuyên canh ở một số xã có

điều kiện tưới tiêu và có lợi thế về thổ nhưỡng.
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Ba là, người nông dân mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản

xuất để tạo ra những nông phẩm có giá trị cao. Đầu tư  vào xây dựng chuồng trại khép

kín hiện đại, đổi mới phương thức hoạt động theo mô hình trồng cây lâm nghiệp, nuôi

bò, nuôi cá nước ngọt kết hợp với trồng sen đem lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Tuy vậy, việc phát triển KTTT ở huyện Duy Xuyên vẫn còn tồn tại những khó

khăn và hạn chế đòi hỏi phải khắc phục và sự nỗ lực hơn nữa của các cấp chính quyền

và người dân địa phương. Quy mô các trang trại huyện chủ yếu là vừa và nhỏ, chưa có

sự liên kết chặt chẽ giữa các trang trại với nhau nên số lượng và chất lượng sản phẩm

đầu ra của các trang trại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Đa phần các

trang trại là tự phát, dẫn đến các trang trại chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ, hiệu quả

sản xuất chưa cao, nhiều chủ trang trại còn thiếu kiến thức trong chăn nuôi sản xuất,

chưa biết hoạch toán kinh tế. Bên cạnh đó, các hoạt động  như thủy lợi, điện, phòng trừ

sâu dịch bệnh, làm đất,… là những hoạt động cơ bản mà các trang trại lại chưa làm tốt

và thiếu tính quy hoạch.

Từ thực tế đó, huyện Điện Bàn nói riêng và Quảng Nam nói chung phải rút ra

được kinh nghiệm phát triển KTTT của các nước đi trước trên thế giới, đồng thời phát

huy tối đa lợi thế so sánh của địa phương để đưa KTTT ngày càng phát triển, góp phần

tăng trưởng và phát triển nền kinh tế trong tiến trình hội nhập và mở cửa.

1.7.2. Kinh nghiệm phát triển KTTT của Nhật Bản

Trên thế giới, KTTT không chỉ tồn tại và phát triển ở những nước như Việt Nam

mà nó đã và đang phát triển mạnh tại các nước tư bản có nền kinh tế thị trường phát

triển như Nhật Bản, Pháp, Hà Lan… và nhiều nước khác. Điểm chung dẫn đến thành

công trong phát triển KTTT của các nước này là phát triển các trang trại có quy mô

lớn, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại dẫn đến năng suất lao động không

ngừng tăng lên và chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo nhu cầu thị trường. Từ yêu cầu

đó, tôi xin chọn mô hình làm KTTT ở Nhật Bản để rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ mô hình làm KTTT ở Nhật Bản, chúng ta nhận thấy rằng để đạt được thành

công đó họ đã làm tốt các hoạt động để đưa KTTT đất nước phát triển, có quy mô và
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hiệu quả cao. Có 100% các TT tiến hành cơ giới hóa toàn bộ quy trình sản xuất từ

khâu thủy lợi, điện, phòng trừ sâu bệnh, làm đất đến khâu thu hoạch, bảo quản nông

sản phẩm, nhờ đó mà các trang trại ở Nhật Bản cho năng suất, hiệu quả sản xuất cao.

Bên cạnh đó, KTTT ở Nhật Bản phát triển một cách khoa học, có chiều sâu và không

mang tính tự phát như ở đa số các TT ở Việt Nam. Các trang trại được xây dựng qua

sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp quản lí, cán bộ nông nghiệp. Trước khi xây dựng

trang trại của mình người ta đã dành thời gian nghiên cứu thị trường hàng hóa nông

sản, cách chế biến sản phẩm,…. Hơn 80% các sản phẩm làm ra từ các trang trại không

những đảm bảo cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ người tiêu dùng địa phương

mà còn cho các sản phẩm với năng suất và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu và thị hiếu

của thị trường rộng lớn trong cả nước. Các trang trại ở đây phát triển theo hướng tập

trung và liên kết với quy mô các trang trại thường rất lớn. Điều đó làm hiệu quả sản

xuất tăng lên nhanh chóng theo thời gian, các trang trại có thể hỗ trợ cho nhau và việc

quy hoạch các hệ thống điện, thủy lợi, giao thông vận chuyển,… cũng rất thuận lợi cho

việc phát triển các trang trại. KTTT ở Nhật Bản đã giải quyết được hàng nghìn việc

làm cho người dân, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện nay, có hơn

92% trang trại ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản xuất. Việc tổ chức,

phát triển các trang trại rất chặt chẽ và có hệ thống với đội ngũ quản lý và đội ngũ lao

động có năng lực, có tay nghề cao. Về trình độ lao động, 100% người lao động ở các

trại đều được qua đạo tạo, có kinh nghiệm. Đồng thời, nhà nước cũng dành nhiều ưu

tiên để giúp đớ các trang trại trong việc sản xuất như: Xây dựng và phân bổ các công

trình thủy lợi lớn phục vụ nông nghiệp một cách hợp lý. Thưc hiện cơ giới hóa đi sâu

vào thâm canh, phát triển mạnh mạng lưới xí nghiệp cơ khí trên địa bàn nông thôn.

Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn hướng vào phục vụ sản xuất

nông nghiệp. Bằng sự quyết tâm và nỗ lực đó, KTTT ở Nhật Bản đã ngày càng phát

triển về cả quy mô và chất lượng góp phần vào sự phát triển kinh tế và đưa KTTT

đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh lương thực của đất nước.
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CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Ở HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý

Huyện Điện Bàn là một huyện đồng bằng nằm về phía Bắc của tỉnh Quảng Nam,

trải dài từ 15050' đến 15057' vĩ độ Bắc và từ 1080 đến 108020’ kinh độ Đông, diện

tích 214.71Km2. Phía Bắc giáp huyện Hoà Vang và quận Ngũ Hành Sơn (thành phố

Đà Nẵng), phía Nam giáp huyện Duy Xuyên, phía Đông giáp biển Đông và Đông Nam

giáp thành phố Hội An, phía Tây giáp huyện Đại Lộc. Có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc –

Nam chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho huyện có thể giao lưu về văn hóa và kinh tế

giữa các huyện và tỉnh thành trong và cả nước.

Huyện có 20 đơn vị hành chính bao gồm 01 thị trấn Vĩnh Điện và 19 xã: Điện

Dương, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc, Điện Hòa,

Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện An, Điện Phước, Điện

Thọ, Điện Tiến, Điện Minh, Điện Phương, Điện Trung, Điện Quang, Điện Phong.

2.1.1.2. Đất đai và địa hình

Theo số liệu năm 2012, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Điện Bàn là 21471

ha. Trong đó, có 10131.37 ha đất nông nghiệp, chiếm 47,1% tổng diện tích đất tự

nhiên. Bao gồm các nhóm đất sau:

Đất phù sa: do sự bồi đắp của các con sông, chiếm phần lớn diện tích của huyện.

Được sử dụng vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chính như lúa, ngô, đậu

phụng, rau màu.....

Đất cát và cồn cát ven biển: chiếm tỷ lệ rất nhỏ, tập trung ở ven biển và các cửa

sông. Nhóm đất này rất thích hợp cho trồng các loại hoa màu như khoai,sắn, lạc, đậu

và các cây công nghiệp ngắn ngày khác.
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Đất mặn và phèn mặn: phân bố ở vùng ven biển, cửa sông, ven đầm. Diện tích

đất này đang được sử dụng vào việc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao như

tôm, cá,….

Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai của huyện Điện Bàn

(ĐVT:ha)

STT Mục đích sử dụng đất Diện tích

Tổng diện tích tự nhiên 21471.00

1 Diện tích đất nông nghiệp 10131.37

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 9586.96

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm 8959.02

1.1.1.1 Đất trồng lúa 5669.65

1.1.1.2 Đất trông cây hằng năm khác 3289.37

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm 627.94

1.2 Đất lâm nghiệp 323.71

1.2.1 Đất rừng sản xuất 78.91

1.2.2 Đất rừng phòng hộ 244.80

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 210.04

1.4 Đất nông nghiệp khác 10.66

2 Diện tích đất phi nông nghiệp 8607,81

2.1 Đất ở 3049.15

2.2 Đất chuyên dùng 2660.78

2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 51.00

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 644.00

2.5 Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng 2157.41

2.6 Đất phi nông nghiệp khác 45.47

3 Diện tích đất chưa sử dụng 2731.82

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Điện Bàn)

Địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, mức độ chia cắt trung bình. Vùng

gò đồi phía Tây Điện Tiến, Điện Hoà có đỉnh núi Bồ Bồ cao 55m, còn lại vùng đồi
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thấp có độ cao tuyệt đối 8 - 10m, tiếp theo là địa hình đồng bằng, thấp đều từ Tây

sang Đông.

2.1.1.3. Khí hậu, thuỷ văn

Khí hậu: Điện Bàn nằm trong khu vực có chế độ khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa

với nhiệt độ trung bình 25.60C, nhiệt độ cao tuyệt đối 40,80C, chủ yếu tạo trung

trong các tháng 6, 7, 8. Nhiệt độ thấp nhất  tuyệt đối là  14,10C, tập trung trong các

tháng 12 và tháng 1.

Độ ẩm: Bình quân là 82,3%. Độ ẩm cao nhất là tháng 12 (85%)

Lượng mưa: Lượng mưa bình quân là 2.200mm. Lượng mưa cao nhất có thể đạt

2.600mm và thấp nhất là 1.800mm. Tháng có lượng mưa cao nhất là tháng 10 và 11.

Tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 3 và tháng 4.

Bão: Thường xảy ra vào tháng 9, 10, 11. Kết hợp với các trận mưa lớn gây lũ lụt,

ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Đặc biệt là vào tháng 11 và 12 khi có

áp thấp nhiệt đới, kết hợp với các đợt gió mùa Đông Bắc thường gây mưa rất lớn và

bão lụt nghiêm trọng xảy ra.

Nhìn chung khí hậu của Điện Bàn mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới

ẩm gió mùa, với các đặc tính của khí hậu ven biển. Sự biến thiên nhiệt độ qua các

tháng không lớn, thích hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Gió thịnh hành nhất là

gió mùa Đông Nam mang đến thời tiết mát mẻ. Tác động của gió Tây Nam và gió

Đông Bắc là rất ít. Tuy nhiên, chế độ mưa phân hoá theo mùa, không đồng đều giữa các

mùa trong năm nên dễ gây khô hạn vào mùa nóng, gây lũ lụt vào mùa mưa.

Về thuỷ văn: Huyện có các con sông bắt nguồn từ sông Vu Gia và sông Thu Bồn

là chính. Được phân bố rất đồng đều. Sông Thu Bồn có chiều dài khoảng 27km và

được phân bố về các con sông đó là: Sông Yên, sông Bà Rén, sông Vĩnh Điện, sông

Bình Phước có tổng chiều dài gần 30km, ngoài ra còn có các sông nhỏ khác như sông

Kỳ Lam, sông Bình Long, sông Tứ Câu. Đó là nguồn nước chủ yếu cung cấp cho sản

xuất nông nghiệp và khai thác vận tải đường thuỷ của huyện. Với hệ thống sông ngòi

phân bố đồng đều, dòng sông uốn khúc, đã hình thành nên các bãi bồi rộng lớn rất
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thích hợp với các loại giống cây rau màu và phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và

khai thác các nguồn cá tự nhiên rất hiệu quả. Tuy nhiên vào mùa khô cuối nguồn sông

thương hay ngập mặn và mùa mưa lũ lưu lượng nước phân bố không đồng đều, lưu tốc

dòng chảy mạnh, thường gây xói lở nhiều nơi, nhất là các vùng ven sông, ít nhiều gây

thiệt hại cho nhân dân.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.1.2.1. Dân số và lao động

Năm 2012, dân số trung bình trên địa bàn toàn huyện là 203688 người (trong đó,

nam: 96865, nữ: 106823), mật độ dân số: 948 người/km2. Dân cư phân bố không đồng

đều, có những xã có mật độ dân cư cao như thị trấn Vĩnh Điện 3970 người/km2, Điện

Thắng Trung 2017 người/km2 , Điện Thắng Bắc 1821 người/km2.

Bảng 2.2: Dân số trung bình năm 2008-2012 phân theo giới tính, khu vực

(ĐVT:Người)

Năm Tổng số Phân theo giới tính Phân theo khu vực

Nam Nữ Thành thị Nông thôn

2008 195647 92969 102678 7821 187826

2009 197894 94044 103850 7904 189990

2010 199715 94807 104908 7964 191751

2011 201455 95697 105784 8027 193418

2012 203688 96865 106823 8154 195534

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Điện Bàn)

Nguồn lao động: Số người trong độ tuổi lao động toàn huyện là 123608 người.

Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 115520 người, trong đó lao động

nông – lâm – ngư nghiệp: 41876 người chiếm 36.25%, lao động phi nông nghiệp:

73644 người, chiếm 63.75%. Số lao động  được đào tạo có chứng nhận sơ cấp nghề trở
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lên là 16054 người. Nhìn chung nguồn nhân lực của huyện trẻ và dồi dào, đây là yếu tố

nội sinh quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế huyện Điện Bàn

trong giai đoạn 2008-2012

(ĐVT:Người)

Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2012

Tổng số % Tổng số %

Tổng lao dộng trong các ngành 109678 100 115520 100

Nông- lâm- ngư nghiệp 47588 43.38 41876 36.25

Công nghiệp - xây dựng 33003 30.10 39855 34.50

Dịch vụ - thương mại 29087 26.52 33789 29.25

(Nguồn: Niên giám thông kê huyện Điện Bàn)

Cơ cấu lao động huyện Điện Bàn trong giai đoạn 2008 – 2012 chuyển dịch theo

hướng tiến bộ. Trong đó lao động trong nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp giảm

mạnh từ 43.80% năm 2008 xuống còn 36.25% năm 2012, nhóm ngành công nghiệp –

xây dựng và dịch vụ - thương mại đều tăng, trong đó công nghiệp – xây dựng tăng

mạnh hơn, chiếm 34.50% cơ cấu lao động. Điều này phù hợp với sự chuyển dịch cơ

cấu kinh tế của huyện trong thời gian qua, phản ảnh đúng thực trạng phát triển KT, XH

ở Điện Bàn.

2.1.2.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Về hệ thống thủy lợi: Toàn huyện có 65 trạm bơm điện trong đó có 9 trạm

bơm loại lớn gồm 85 máy, công suất 1000m3 / h quản lý tưới cho 3145 ha, 56 trạm

loại nhỏ gồm 90 máy quản lý tưới cho 3039 ha với công suất từ 300 – 1000 m3/h.

Ngoài ra còn có hơn 569,5 km kênh mương các loại phục vụ tưới tiêu trong sản

xuất nông nghiệp ở huyện.

Formatted: Centered, Level 1

Formatted: Right

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Centered

Formatted: Level 4, Indent: First line: 0 cm

Formatted: Expanded by 0.2 pt



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hóa

SVTH: Lê Thuận – K43 KTCT 23

Về giao thông vận tải: Toàn huyện có 51 km đường thủy, 14.5 km đường sắt, hệ

thống giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh (18.5 km quốc lộ, 56.8 km tỉnh lộ, 20.8 km

huyện lộ, 661 km  đường giao thông nông thôn đã nhựa hóa và bê tông hóa được

85%). Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KT, XH ở huyện.

Về mạng lưới điện: Điện Bàn là một trong những huyện có lưới điện khá phát

triển của tỉnh Quảng Nam với gần 300 trạm biến áp công suất khoảng 111.730 KVA.

Các địa phương trong huyện đều có lưới điện quốc gia phát triển khá hoàn chỉnh và

100 % số hộ được sử dụng điện.

2.1.2.3. Tình hình phát triển KT, XH trong những năm qua

Trong nhiều năm qua, huyện đã duy trì được mức tăng trưởng kinh tế khá cao và

ổn định, bình quân giai đoạn 2008-2012 tăng 20,60% năm, giá trị sản xuất các ngành

công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao

động tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tích cực, cuối năm 2012 tỷ trọng giá trị các

ngành công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là 75,26% - 19,35% -

5,39%, cơ cấu lao động trong nông nghiệp chiếm 36,25%, giảm 1,52% so với năm

2011. Năm 2012, đã tạo thêm việc làm mới cho 3020 người. Huyện đã tổ chức thực

hiện có kết quả các chương trình, dự án quan trọng nhất là các dự án phát triển kết cấu

hạ tầng, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh tiến bộ. Tình

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất và

tinh thần của nhân dân được tăng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người năm 2012

đạt 23.48 triệu đồng/năm/người.

Ở nông thôn đã hình thành và phát triển các yếu tố của đô thị hoá. Hoạt động

thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng và tiềm năng kinh tế du lịch đã bắt đầu khai

thác. Các chương trình mục tiêu như phát triển giao thông, chương trình nước sạch, cải

tạo nâng cấp mạng lưới điện, xây dựng khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, khu du

lịch ven biển Điện Ngọc - Điện Dương, xây dựng khu phố chợ mới Vĩnh Điện, các thị

tứ, các khu dân cư mới... đã tạo ra những động lực quan trọng cho sự tăng trưởng và

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế huyện.
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Bảng 2.4a: Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế- xã hội huyện năm 2012

STT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội Đơn vị Kết quả
I Tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 1994) Tỷ đồng 6477.53

1 Nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ đồng 425.46

- Nông nghiệp Tỷ đồng 380.24

+ Trồng trọt Tỷ đồng 252.21

+ Chăn nuôi Tỷ đồng 128.03

- Lâm nghiệp Tỷ đồng 8.40

- Thủy sản Tỷ đồng 36.83

2 Công nghiệp – xây dựng Tỷ đồng 4734.68

3 Thương mại dịch vụ Tỷ đồng 1317.39

II Chỉ tiêu xã hội
1 Dân số Người 201455

2 Lao động trong độ tuổi Người 122004

3 Tổng số hộ toàn huyện Hộ 50685

4 Tỷ lệ hộ nghèo % 7.63

Bảng 2.4b: Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện năm 2012

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
1 Diện tích cây trồng chính Ha

1.1 Lúa Ha 11559.19

1.2 Ngô Ha 2155.48

1.3 Đậu phụng (lạc) Ha 1163.80

2 Đàn gia súc, gia cầm Con

2.1 Trâu Con 1034

2.2 Bò Con 16609

2.3 Lợn Con 72569

2.4 Gia cầm Con 545972

Formatted ... [1]

Formatted ... [2]

Formatted ... [3]

Formatted ... [4]

Formatted ... [5]

Formatted Table ... [6]

Formatted ... [7]

Formatted ... [8]

Formatted ... [9]

Formatted ... [10]

Formatted ... [11]

Formatted ... [12]

Formatted ... [13]

Formatted ... [14]

Formatted ... [15]

Formatted ... [16]

Formatted ... [17]

Formatted ... [18]

Formatted ... [19]

Formatted ... [20]

Formatted ... [21]

Formatted ... [22]

Formatted ... [23]

Formatted ... [24]

Formatted ... [25]

Formatted ... [26]

Formatted ... [27]

Formatted ... [28]

Formatted ... [29]

Formatted ... [30]

Formatted ... [31]

Formatted ... [32]

Formatted ... [33]

Formatted ... [34]

Formatted ... [35]

Formatted ... [36]

Formatted ... [37]

Formatted ... [38]

Formatted ... [39]

Formatted ... [40]

Formatted ... [41]

Formatted ... [42]

Formatted ... [43]

Formatted ... [44]

Formatted ... [45]

Formatted ... [46]

Formatted ... [47]

Formatted ... [48]

Formatted ... [49]

Formatted ... [50]

Formatted ... [51]

Formatted Table ... [52]

Formatted ... [53]

Formatted ... [54]

Formatted ... [55]

Formatted ... [56]

Formatted ... [57]

Formatted ... [58]

Formatted ... [59]

Formatted ... [60]

Formatted ... [61]

Formatted ... [62]

Formatted ... [63]

Formatted ... [64]

Formatted ... [65]

Formatted ... [66]

Formatted ... [67]

Formatted ... [68]

Formatted ... [69]

Formatted ... [70]



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hóa

SVTH: Lê Thuận – K43 KTCT 25

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội
huyện Điện Bàn năm 2012)

Trên lĩnh vực giáo dục, y tế: Về giáo dục, trong những năm vừa qua huyện đã

chủ động đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tính đến năm học 2011 –

2012, số trường mẫu giáo trong huyện là 21 trường với 337 lớp học, 344 giáo viên và

8641 bé được phụ huynh cho đi mẫu giáo. Đối với các cấp tiểu học và trung học, có

tổng số 53 trường học, với 982 lớp học, 1631 giáo viên và 34973 học sinh. Toàn huyện

có 50 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó gồm 7 trường mẫu giáo, 28 trường tiểu học

và 15 trường trung học. Năm học 2011 – 2012, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học là 100%, trung học

cơ sở là 99.41%, trung học phổ thông là  99.05%.

Về y tế: Toàn huyện có 22 cơ sở y tế, trong đó có 2 bệnh viện, 20 trạm y tế cơ sở.

Hết năm 2012, có 100% trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Tổng số giường bệnh là

657, có 542 cán bộ y tế trong đó bác sĩ chiếm 130 người, đạt tỷ lệ 6.37 bác sĩ/vạn dân.

Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi đáp ứng được nhu cầu

khám và chữa bệnh cho người dân.

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện Điện Bàn

2.2.1. Số lượng và phân bố trang trại

Các năm trước khi thông tư 27/2011 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ngày 13/4/2011 ra đời, Điện Bàn có hơn 200 trang trại nhưng tư khi áp dụng

thông tư 27/2011 thì số lượng trang trại ở huyện đã giảm sút đi đáng kể vì lý do

không đạt tiêu chí quy định của một trang trại như trong thông tư. Năm 2011, toàn

huyện có 58 trang trại, đến năm 2012 thì còn 55 trang trại, được phân bố ở 9 xã.

Trong đó, xã Điện Dương tập trung nhiều nhất với 32 trang trại, xã Điện Thắng

Bắc có ít trang trại nhất với 1 trang trại chăn nuôi cút giống và 7 xã còn lại thì có

từ 2 đến 5 trang trại. Đa số các trang trại có quy mô vừa và nhỏ, tất cả đều là

trang trại chăn nuôi.
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Bảng 2.5: Số lượng và phân bố các trang trại chăn nuôi toàn huyện năm 2012.

(ĐVT: Trang trại)

Loại hình TT

Phân bố Tổng số
Lợn

giống

Lợn

thịt

Gà

trứng
Gà thịt

Cút

giống

Toàn huyện 55 5 21 13 15 1

Điện Thọ 5 1 2 2

Điện Tiến 2 2

Điện Thắng Nam 2 2

Điện Thắng Trung 5 5

Điện Thắng Bắc 2 1 1

Điện Trung 1 1

Điện Nam trung 2 2

Điện Ngọc 4 2 2

Điện Dương 32 4 19 9

(Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Bàn)

2.2.2. Các loại hình trang trại

Trên địa bàn huyện Điện Bàn hiện nay, 55 trang trại tồn tại và sản xuất chủ yếu dưới

2 loại hình sau: trang trại tự chủ và trang trại liên doanh với công ty cổ phần. Trong đó, có

33 trang trại liên doanh với công ty cổ phần (12 trang trại gà thịt, 21 trang trại lợn thịt), 22

trang trại tự chủ (5 trang trại lợn giống, 13 trang trại gà trứng, 3 trang trại gà thịt và 1 trang

trại cút).

Bảng 2.6: Quy mô, cơ cấu trang trại toàn huyện Điện Bàn

(ĐVT: Trang trại)

Loại hình TT Số lượng Tỷ lệ (%)

Trang trại tự chủ 22 40
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Trang trại liên doanh công ty cổ phần 33 60

(Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện năm 2012 )

Biểu đồ 2.1: Quy mô, cơ cấu trang trại toàn huyện Điện Bàn

2.2.3. Quy mô, năng lực sản xuất của các chủ trang trại ở huyện

Bảng 2.7: Kết quả sản xuất của KTTT huyện Điện Bàn năm 2012

Chỉ tiêu Kết quả
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1.Tổng số trang trại

2. Diện tích (ha)

3. Lao động (người)

- Tổng số

- Lao động nữ

4. Trình độ lao động (người)

- Đại học, cao đẳng

- Trung, sơ cấp

- Chưa qua đào tạo

5. Nguồn vốn sản xuất (triệu đồng)

6. Vốn vay (triệu đồng)

7. Giá trị sản lượng hàng hóa (triệu đồng)

55

27.52

203

136

8

65

130

26916

4841

132595

* Đặc điểm chung của chủ trang trại:

Với đặc điểm là một huyện đồng bằng, các trang trại ở Điện Bàn chủ yếu hiện

nay là chăn nuôi lợn và gà. Trong những năm gần đây, nhiều chủ trang trại đã chủ

động áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, mạnh dạn đưa vào các giống mới như:

lợn hướng nạc Landrace, Duroc, Yorkshire; gà siêu trứng Hyline, Isa Brown; gà

siêu thịt Isa, AA, Hubbard, Cobb..., đồng thời các trang trại cũng biết lựa chọn bố

trí và phối hợp xen canh các loại cây trồng vật nuôi hợp lý cho hiệu quả kinh tế

cao. Đa số các trang trại đều xây dựng chuồng trại kiên cố, khép kín theo kiểu nền

bê tông công nghiệp, có hệ thống làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông.

Một số chủ trang trại có vốn lớn  mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại từng

bước thực hiện cơ giới hóa quá trình vào sản xuất như: Ôtô, máy xay xát, máy phát

điện, máy bơm nước để làm vệ sinh chuồng trại, tắm mát cho lợn và các trang thiết

bị tiên tiến khác vào sản xuất nên năng suất và chất lượng sản phẩm vượt trội so

với các hộ gia đình khác. Hầu hết các trang trại này đều có khả năng tiếp cận khoa

học công nghệ tốt, kiểm soát được dịch bệnh, rất nhạy bén với thị trường và biết

hoạch toán kinh tế trong chăn nuôi. Hàng năm, KTTT đã giải quyết việc làm cho
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203 người lao động, nhưng nhìn chung đa số các lao động sử dụng trong trang trại

có trình độ học vấn thấp, đại bộ phận chưa qua đào tạo. Mặc dù đã có nhiều cố

gắng, song KTTT của huyện vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như: trang trại

có hiệu quả còn ít, chưa được nhân rộng ra. Đa số các trang trại vẫn quản lý theo

kiểu nhỏ lẻ, chủ yếu là theo thói quen và kinh nghiệm, không mạnh dạn đầu tư từ

khâu sản xuất, chế biến đến nơi tiêu thụ chưa liên hoàn. Ngoài ra, thời tiết khí hậu

và dịch bệnh là mối đe dọa đối với các trang trại.

2.2.3.1. Quy mô đàn nuôi của các trang trại trên toàn huyện

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi liên tiếp gặp phải rất nhiều khó

khăn, dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh xảy ra liên tục làm ảnh hưởng đến rất nhiều

người chăn nuôi. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả,

tổng đàn gia súc, gia cầm ở các trang trại vẫn được duy trì và phát triển.

Bảng 2.8: Tổng đàn gia súc, gia cầm của các trang trại trên toàn huyện năm 2012

(ĐVT: con)

Loại hình TT

Phân bố
Tổng

số

Lợn

giống

Lợn

thịt

Gà

trứng

Gà

thịt

Cút

giống

Toàn huyện 236683 508 11575 6100 162000 1500

Điện Thọ 28300 100 7200 21000

Điện Tiến 1900 1900

Điện Thắng Nam 8500 8500

Điện Thắng Trung 31600 31600

Điện Thắng Bắc 6500 5000 1500

Điện Trung 3000 3000

Điện Nam trung 5300 5300

Điện Ngọc 67500 9000 58500

Điện Dương 84083 408 9675 74000
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(Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Bàn năm 2012)

Tổng đàn gia súc, gia cầm ở 55 trang trại là 236683 con, trong đó nhiều nhất là
gà thịt với 162000 con và ít nhất là lợn giống với 508 con. Chăn nuôi với quy mô lớn
chính là một trong những thế mạnh của huyện, tùy vào điều kiện tự nhiên ở mỗi xã thì

có sự phân bố khác nhau. Trong đó, lợn giống được nuôi chủ yếu ở xã Điện Thọ và

Điện Dương, đây là hai địa phương có truyền thống và kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm
ở huyện. Lợn thịt được nuôi ở xã Điện Dương và Điện Tiến với tổng đàn nuôi lên đến
11575 con. Những trang trại ở các xã này phần lớn là đất được chuyển đổi từ diện tích
đất sản xuất kém hiệu quả. Gà trứng được nuôi nhiều ở xã Điện Thắng Trung, Điện
Thọ và rải rác ở các xã Điện Thắng Bắc, Điện Nam Trung và Điện Trung. Phần lớn
những trang trại này được xây dựng từ diện tích vườn nhà nhằm tận dụng nguồn lao
động gia đình và nguồn thức ăn sẵn có tại chỗ. So sánh với kết quả năm 2011, quy mô
đàn nuôi ở các trang trại đã tăng lên 20650 con, trong đó lợn thịt tăng 650 con, gà

trứng tăng 8000 con và gà thịt tăng 12000 con. Có được kết quả này là nhờ một số
trang trại đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, tăng đàn nuôi, đáp ứng được nhu cầu ngày

càng nhiều của thị trường.
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Biểu đồ 2.2: Tổng đàn gia cầm của các trang trang trại

* Về quy mô đàn nuôi của mỗi trang trại:

Bảng 2.9: Quy mô đàn nuôi của các trang trại

(ĐVT: trang trại)
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Quy mô (con)

Loại hình TT
<100 100 - 500 501- 1000 1001- 5000 >5000

Tổng
cộng

1. Lợn giống
2. Lợn thịt
3. Gà thịt
4. Gà trứng
5. Cút giống

3 2

13 8

1

10

1

14

3

5

21

15

13

1

Tổng cộng 3 15 8 12 17 55

Tỷ lệ (%) 5.5 27.3 14.5 21.8 30.9 100

(Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Bàn )

Theo bảng 2.9 tác giả cho thấy rằng trang trại có quy mô đàn nuôi trên 5000 con

có

17 trang trại, trong đó có 14 trang trại chăn nuôi gà thịt và 3 trang trại chăn nuôi gà

trứng, chiếm tỷ lệ cao nhất 30.9%. Chiếm tỷ lệ khá cao 27.3% là những trang trại có

quy mô đàn nuôi từ 100 – 500 con với 13 trang trại chăn nuôi lợn thịt và 2 trang trại

chăn nuôi lợn giống. Các trang trại có quy mô đàn nuôi từ trên 1000 con đến dưới

5000 con cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể là 21.8% với tổng số 12 trang trại, trong đó có

10 trang trại chăn nuôi gà trứng, 1 trang trại chăn nuôi lợn thịt và 1 trang trại chăn nuôi

cút giống. Chiếm tỷ lệ 14.5% là các trang trại có quy mô đàn nuôi từ trên 500 con đến

1000 con có 8 trang trại và tất cả đều chăn nuôi lợn thịt. Chiếm tỷ lệ thấp nhất 5.5% là

3 trang trại chăn nuôi lợn thịt với quy mô dưới 100 con.

2.2.3.2. Tình hình chung sử dụng lao động của các trang trại

Lực lượng lao động trong các trang trại của huyện chủ yếu là chủ trang trại và

các thành viên trong gia đình, đây là những người có quan hệ huyết thống, gần gũi

như: cha mẹ, vợ chồng, anh em. Lao động được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản, quản lý

điều hành linh hoạt, dễ dàng và hiệu quả. Ngoài ra, để phục vụ cho nhu cầu sản xuất

kinh doanh, trang trại gia đình còn phải thuê mướn lao động bên ngoài nhất là vào thời

vụ gieo trồng, thu hoạch. Quy mô thuê muớn lao động trong trang trại tùy thuộc vào

quy mô sản xuất kinh doanh của trang trại. Có hai hình thức thuê mướn lao động trong

các trang trại gia đình, đó là: thuê lao động thường xuyên và thuê lao động theo thời
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vụ. Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Bàn năm 2012,

KTTT trong huyện đã sử dụng 203 người lao động, phổ biến mỗi trang trại sử dụng 3

đến– 4 lao động, trong đó có 136 lao động nữ (chiếm 67%) và 67 lao động nam (chiếm

33%), những trang trại chăn nuôi gà trứng và gà thịt là sự dụng nhiều lao động nhất.

Điều này cho thấy sự ứng dụng các tiến bộ KH – KT hiện đại vào sản xuất đã được các

chủ trang trại thực hiện vì thế mà nhu cầu sử dụng lao động là rất ít. Về trình độ lao

động, đối với 55 chủ trang trại thì có 15 người chưa qua đào tạo (chiếm 27.3%), 38

người qua đào tạo trung, sơ cấp (chiếm 69%) và 2 người có trình độ cao đẳng đại học

(chiếm 3.7%). Đối với lao động được thuê mướn, trong tổng số 148 người thì có 115

người chưa qua đào tạo (chiếm 77.7%), 27 người qua đào tạo trung, sơ cấp (chiếm

18.25%) và 6 người có trình độ cao đẳng đại học (chiếm 4.05%). Từ thực tế trên cho

thấy lực lượng lao động ở các trang trại đa số là chưa qua đào tạo, dẫn đến khó khăn

trong việc phân công sắp xếp công việc cũng như hiệu quả làm việc của lao động. Đối

với lao động chưa qua đào tạo nên sử dụng vào công đoạn như quét dọn, làm vệ sinh

chuồng trại, vật nuôi. Còn đối với lao động qua đào tạo sử dụng chủ yếu trong khâu kĩ

thuật, khâu chăm sóc tiêm phòng dịch bệnh. Với mức lương bình quân khá cao 2.5

triệu đến – 3 triệu đồng/tháng/lao động thì phần nào đảm bảo được đời sống của người

lao động, giúp họ lao động năng nổ, nhiệt tình hơn góp phần vào việc phát triển KTTT

trên địa bàn huyện.

2.2.3.3. Tình hình chung sử dụng đất đai của các trang trại

Điện Bàn có 10131.37 ha đất nông nghiệp (trong đó đất sản xuất nông nghiệp là

9586.96 ha; đất lâm nghiệp 323.71 ha; đất NTTS 210.04 ha và 10.66 ha đất sản xuất

khác). Trong đó có khoảng 27,52 ha là thuộc sở hữu của 55 trang trại (chiếm 0.27%

diện tích đất nông nghiệp của huyện), so với năm 2011 tăng 1.92 ha nhưng đã đóng

góp hơn 30% tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Con số này nói lên

KTTT đã góp phần rất nhiều vào việc phát triển kinh tế của huyện.

Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và PTNT của huyện, trong tổng số 27.52

ha thì có 47% diện tích là các trang trại chăn nuôi lợn, 54% diện tích là các trạng trại

chăn nuôi gia cầm. Phần lớn diện tích đất của các trang trại là đất chuyển đổi từ trồng
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lúa kém hiệu quả nên chủ yếu là đất thuê mướn, đất đấu thầu chưa được cấp giấy

chứng nhận sử dụng đất. Hiện nay, với nhu cầu rất lớn của các hộ nông dân có nguyện

vọng chuyển đổi đất và các trang trại muốn mở rộng diện tích để phát triển KTTT nên

được quan tâm rất nhiều từ chính quyền địa phương. Vì vậy, huyện đã căn cứ vào tình

hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục liên quan đến đất đai, cũng như hỗ trợ

vốn, lãi suất vốn vay ngân hàng để giúp nông dân mở rộng quỹ đất phát triển KTTT.

Cơ chế, chính sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển trang trại

chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát

triển KTTT.

Song bên cạnh đó việc sử dụng đất đai trong sản xuất cũng còn một số tồn tại cần
phải khắc phục sớm như những diện tích đất đồi núi trọc (323.71 ha) ở Điện Tiến bỏ
trống hoang hóa, đất ngập mặn ven biển (210.04 ha) ở các xã Điện Dương, Điện Ngọc
chưa được quan tâm đúng mức để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tập trung.
Phần lớn những diện tích này chỉ có một số hộ nông dân canh tác nhỏ lẻ nhưng điều
kiện sản xuất không thuận lợi nên mang lại hiệu quả thấp hoặc thậm chí bỏ hoang gây
nên lãng phí đất đai. Trong thời gian đến chính quyền địa phương cần quan tâm nghiên

cứu để tìm ra giải pháp khắc phục, cải tạo lại đất như đất phèn, đất mặn, đất bị bạc
màu, thu hút các dự án đầu tư vào để phủ xanh đồi trọc hạn chế xói mòn, lựa chọn một
số cây trồng thích hợp một mặt vừa bảo vệ môi trường sinh thái mặt khác tăng độ phì

nhiêu cho đất, hướng tới phát triển vùng nuôi trồng thủy sản để có mặt hàng xuất khẩu
mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa
phương.

2.2.3.4. Tình hình chung huy động vốn và sử dụng vốn của các trang trại

- Tình hình huy động vốn:

Để phát triển KTTT, mở rộng quy mô sản xuất thì yếu tố đầu tiên và quan trọng
nhất là vốn. Năm 2012, toàn huyện có 55 trang với tổng nguồn vốn đầu tư là 26916
triệu đồng (trong đó, vốn tự có: 22075 triệu đồng; vốn vay: 4841 triệu đồng), trung
bình một trang trại có vốn đầu tư là 489.38 triệu đồng/trang trại. Nguồn vốn hoạt
động của các trang trại chủ yếu là vốn tự có của các nông hộ, tỷ lệ nguồn vốn vay
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hỗ trợ rất thấp, khoảng 20%. Điều đó thể hiện chính sách về vốn đối với KTTT trên

địa bàn huyện chưa đáp ứng được nhu cầu.
Được sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, việc tiếp cận,

huy động nguồn vốn của các trang trại đã có bước thuận lợi, dễ dàng hơn. Nguồn vốn

được huy động từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, quỹ tín dụng nhân dân xã, từ hội

nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và các tổ chức khuyến nông khác…với lãi

suất ưu đãi, đã đáp ứng được phần nào nhu cầu sản xuất và kinh doanh. Ngoài ra các

trang trại còn huy động được nguồn vốn nhàn rỗi từ nhân dân, nguồn vốn này thủ tục

rất ngọn nhẹ không rườm rà nhưng lãi suất có cao hơn mà thời gian vay lại ngắn nên

có khó khăn hơn các nguồn vốn khác. Một số trang trại đã biết chủ động liên kết, liên

doanh  với các công ty cổ phần để có được nguồn vốn lớn hơn thông qua các công ty

cổ phần. Đây là điều kiện thuận lợi để các TT  mở rộng sản xuất. Nhờ huy động được

nguồn vốn kịp thời nên một số trang trại đã bước đầu gặt hái thành công như các trang

trại nuôi gà trứng, gà thịt, lợn thịt ở Điện Dương, Điện Thắng Trung. Nhưng cũng có

một số trang trại tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi rất khó khăn, thủ tục rườm rà, thời

gian cho vay ngắn, một số chủ trang trại không có tài sản thế chấp, không năng động,

tâm lý sợ thất bại. Nguồn vốn bên ngoài thì lãi suất cao nên không dám mạnh dạn vay

vốn đầu tư.

- Tình hình sử dụng vốn:

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay với ưu đãi nên nhiều trang trại đã sử dụng đầu

tư vào sản xuất kinh doanh. Nhưng làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay

vẫn đang là bài toán khó đối với các chủ trang trại. Theo đà phát triển hiện nay của

KTTT trên địa bàn huyện thì có thể khẳng định đa số các trang trại đã sử dụng có hiệu

quả nguồn vốn vay. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT, có hơn 60%

trang trại đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư KH - KT, con giống, vật nuôi…từng

bước mở rộng quy mô trang trại, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần cải

thiện đời sống của người dân và đóng góp vào tăng trưởng GDP của huyện. Điển hình

là trang trại nuôi lợn giống của ông Nguyễn Đức Sơn ở Điện Thọ đã mở rộng diện
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tích, mạnh dạn đầu tư nuôi thêm bò sinh sản (25 con), lợn thịt (400 con), gà trứng (200

con), gà thịt (1000 con), đem lại doanh thu và lợi nhuận rất cao, đây là mô hình để các

trang trại khác áp dụng. Hay một số trang trại nuôi lợn thịt khác ở Điện Dương, do

nắm bắt được thị trường tiêu thụ rộng lớn từ những khu công nghiệp Điện Nam – Điện

Ngọc, Đà Nẵng , Hội An đã mạnh dạn liên doanh với công ty cổ phần để có thêm

nguồn vốn, mở rộng diện tích đàn nuôi lên đến 500 con đến 1000 con lợn, chọn nuôi

các giống lợn lai cho chất lượng thịt cao, mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận hàng

trăm triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh các trang trại đã thành công trong việc huy

động và sử dụng nguồn vốn thì vẫn còn một số trang trại sử dụng chưa được hiệu

quả. Nhiều trang trại chăn nuôi vì tính chất mạo hiểm của nó nên các chủ trang trại

không dám mở rộng quy mô sản xuất. Nguồn vốn vay được họ chỉ dùng để đầu tư

con giống, thức ăn để tái sản xuất với quy mô cũ mà chưa mở rộng được quy mô,

tăng khả năng sản xuất.

Tóm lại, việc huy động và sử dụng nguồn vốn ở huyện Điện Bàn còn nhiều bất

cập cần được tháo gỡ, phần này sẽ được tác giả phân tích rõ trong phần cơ cấu lao

động của các trang trại và cơ cấu trình độ của các trang trại của 37 trang trại điều tra

và đưa ra các giải pháp, kiến nghị.

2.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại điều tra của các tác giả

2.3.1. Quy mô cơ cấu của các trang trại điều tra

Trong quá trình điều tra, tác gải đã tiến hành thu thập số liệu sơ cấp tại địa bàn

huyện Điện Bàn. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của cán bộ phòng Thống kê

và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện, tác giả đã có danh sách và

địa chỉ của 55 trang trại trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, tác giả tiến hành điều tra

được 37 trang trại với 4 loại hình trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt, gà thịt, gà

trứng (không điều tra cút giống)  trong tổng số 55 trang trại, được thể hiện ở bảng số

liệu dưới đây:
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Bảng 2.10: Quy mô cơ cấu trang trại điều tra

(ĐVT: Trang Trại)

Loại hình TT Số lượng TT Tỉ lệ (%) Toàn huyện Tỉ lệ so sánh(%)

1. Lợn giống

2. Lợn thịt

3. Gà thịt

4. Gà trứng

5

15

10

7

13.51

40.54

27.03

18.92

5

21

15

13

100

38.09

66.67

53.85

Tổng cộng 37 100 54

Biểu đồ 2.3: Quy mô cơ cấu trang trại điều tra

Theo số liệu thống kê từ phòng Nông nghiệp và PTNT, hiện nay huyện có 55

trang trại đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong số đó, tác giả chọn ngẫu nhiên

37 trang trại chiếm 67.3% bao gồm 5 trang trại chăn nuôi lợn giống chiếm 13.51%

trong tổng số trang trại điều tra và chiếm 100%  trong tổng số trang trại chăn nuôi lợn

giống của huyện, 15 trang trại chăn nuôi lợn thịt chiếm 40.54% trong tổng số trang trại

điều tra và chiếm 38.09% trong tổng số trang trại chăn nuôi lợn thịt của huyện, 10

trang trại chăn nuôi gà thịt chiếm 27.03% trong tổng số các trang trại điều tra và chiếm

66.67% trong tổng số trang trại chăn nuôi gà thịt của huyện, 7 trang trại chăn nuôi gà

trứng chiếm 18.92% trong tổng số trang trại điều tra và chiếm 53.85% trong tổng số
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trang trại chăn nuôi gà trứng của huyện. Như vậy, ta thấy rằng hai loại hình trang trại

chăn nuôi gà thịt và lợn thịt chiếm đa số trong tổng số các trang trại điều tra. Điều này

cũng phù hợp với tỉ lệ phân bố hai loại hình trang trại này trên địa bàn và minh chứng

rằng chăn nuôi tập trung chính là thế mạnh và đồng thời điều kiện tự nhiên cũng như

KT-XH của huyện có ưu thế cho sự phát triển loại hình này.

2.3.2. Tình hình sử dụng đất và đàn nuôi của các trang trại điều tra

- Về tình hình sử dụng đất:

Sử dụng có hiệu quả và khai thác tối đa quỹ đất nông nghiệp là một trong

những mục tiêu hàng đầu phát triển KTTT ở huyện Điện Bàn. Trong những năm qua,

diện tích nông nghiệp trong phát triển KTTT của huyện đang ngày càng được mở rộng

về quy mô cũng như tăng hiệu quả sử dụng đất. Phần lớn đất để xây dựng trang trại

chủ yếu là đất vườn nhà, đất nông nghiệp chuyển đổi được giao khoán lâu năm. Những

năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn gà, đàn lợn diễn biến khá phức tạp, để đối

phó với tình hình trên, các trang trại của huyện đã tiến hành sử dụng những con

giống chất lượng cao, mở rộng diện tích các trang trại để tiến hành nuôi thâm canh,

xen canh nhiều loại gia súc, gia cầm. Qua điều tra 37 trang trại trên địa bàn huyện

và tiến hành xử lý số liệu đã thu được bảng sau:

Bảng 2.11: Quy mô trang trại theo diện tích đất sử dụng

(ĐVT: Trang trại)

Diện tích(ha)

Loại hình TT
<0,5 0.5-1.5 1.6-3 >3 Tổng cộng

1. Lợn giống

2. Lợn thịt

3. Gà thịt

4. Gà trứng

1

10

5

2

3

5

4

3

1

1

2

5

15

10

7

Tổng cộng 18 12 4 3 37
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Tỷ lệ (%) 48.65 32.43 10.81 8.11 100

Qua bảng 2.11, tác giả cho thấy trang trại có quy mô diện tích đất sử dụng dưới

0.5 ha chiếm tỷ lệ cao nhất 48.65%, có 18 trang trại với 1 trang trại chăn nuôi lợn

giống, 10 trang trại chăn nuôi lợn thịt, 5 trang trại chăn nuôi gà thịt và 2 trang trại chăn

nuôi gà trứng. Tiếp đến chiếm tỷ lệ khá cao là các trang trại có diện tích đất sử dụng từ

0.5-1.5 ha, chiếm 32.43% với tổng số là 12 trang trại , trong đó có 3 trang trại lợn

giống, 5 trang trại gà thịt và 4 trang trại gà trứng. Các trang trại chiếm diện tích rất từ

1.6-3 ha cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể là 10.81% với tổng số 4 trang trại, trong đó có 3

trang trại lợn thịt, 1 trang trại gà trứng. Chiếm tỷ lệ thấp nhất là các trang trại có quy

mô đất sử dụng trên 3 ha với 8.11% với 1 trang trại lợn giống và 2 trang trại lợn thịt.

Trong thời gian tới với mục tiêu đã quy hoạch để khai thác và sử dụng tối đa nguồn

lực đất đai, các trang trại của huyện sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất chăn nuôi nhằm phát

triển hơn nữa KTTT và góp phần giải quyết các vấn đề KT-XH của huyện.

- Về tình hình đàn nuôi của các trang trại:

Thế mạnh của huyện là chăn nuôi gia súc và gia cầm, đặc biệt là phát triển  chăn

nuôi tập trung theo quy mô lớn. Phát triển KTTT đã thu hút hầu hết lực lượng lao động

lớn tuổi ở nông thôn. KTTT đã đóng góp hơn 30% giá trị sản xuất của ngành nông

nghiệp toàn huyện, góp phần rất lớn làm tăng thu nhập cho lao động, thúc đẩy xây

dựng nông thôn mới. Trong những năm gần đây, các trang trại chăn nuôi của huyện

phát triển mạnh cả về số lượng và quy mô. Tổng đàn gia súc, gia cầm luôn được

duy trì và phát triển qua hằng năm.

Bảng 2.12: Quy mô đàn nuôi của các trang trại điều tra

(ĐVT: con)

Loại hình TT
Số lượng

(TT)
Số lượng vật nuôi

Vật nuôi bình

quân/1TT

1. Lợn giống

2. Lợn thịt

5

10

508

9340

101.6

622.7
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3. Gà thịt

4. Gà trứng

15

7

120500

44000

12050

6285.7

Tổng 37 174348 19060

Bình quân chung 4765

Qua bảng 2.12 tác giả cho thấy, vật nuôi bình quân trên một trang trại gà

thịt là cao nhất với 12050 con, cao thứ hai là trang trại gà trứng với vật nuôi bình

quân một trang trại là 6287.5 con. Với đặc điểm là dễ nuôi và có thể nuôi quy mô

lớn, chăn nuôi gà lại cho hiệu quả kinh tế cao, quay vòng vốn nhanh nên với

những diện tích hiện có, các chủ trang trại đã mạnh dạn mở rộng quy mô đàn nuôi

lên và các chủ trang trại tiếp cận khoa học công nghệ tốt, kiểm soát được dịch

bệnh nên đàn nuôi luôn được duy trì ở mức cao. Trên địa bàn huyện hiện nay,

nhiều TT gà không ngừng đầu tư và mở rộng TT, ứng dụng những giống gà thịt và

gà trứng cho năng suất cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Vật nuôi bình quân trên một trang trại chăn nuôi lợn thịt và lợn giống lần

lượt là 622.7 con/trang trại và 101.6 con/trang trại. Huyện Điện Bàn nằm ở một vị

trí thuận lợi, gần những thị trường tiêu thụ rộng lớn, cộng với nhu cầu con giống

rất cao từ các trang trại lợn thịt trên địa bàn cho nên các trang trại chăn nuôi lợn

thịt và lợn giống phát triển. Các chủ trang trại đã chủ động liên kết liên doanh với

các công ty cổ phần để có thêm nguồn vốn, xây dựng những trang trại khép kín,

hiện đại, phát triển theo hướng chuyên môn hóa. Đồng thời, ứng dụng tiến bộ KH

– KT vào chăn nuôi đã tạo ra những giống lợn cho thịt chất lượng cao.

Qua bảng 2.11 và 2.12 tác giả cho thấy, hầu hết diện tích đất nông nghiệp

chủ yếu tập trung cho ngành chăn nuôi, đa số diện tích trang trại nhỏ hơn 3 ha

nhưng vật nuôi bình quân chung là 4765 con, điều này cho thấy các trang trại sử

dụng đất có hiệu quả và đang được mở rộng về chiều sâu.

2.3.3. Tình hình sử dụng lao động của các trang trại điều tra
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Bảng 2.13: Tình hình sử dụng lao động của các trang trại

(ĐVT: Người)

Loại hình TT

Số

lượng

(TT)

Tổng số

lao động

Lao động

gia đình

bq/1 TT

Lao động thuê

thường xuyên

bq/1 TT

Tổng

cộng

1. Lợn giống

2. Lợn thịt

3. Gà thịt

4. Gà trứng

5

15

10

7

20

36

40

42

2

2

1

2

2

1

3

4

4

3

4

6

Tổng cộng 37 138 7 10 17

Bình quân chung 1.75 2.5 4.25

Qua bảng 2.13 điều tra của tác giả cho thấy trang trại chăn nuôi gà trứng sử

dụng số lao động nhiều nhất với 42 người, bình quân một trang trại sử dụng 6 lao động

bao gồm 2 lao động gia đình và 4 lao động thuê thường xuyên. Hiện tại có các chủ

trang trại chăn nuôi gà trứng ở Điện Thọ, Điện Ngọc đã đang mở rộng diện tích và

tăng quy mô đàn nuôi lên đến 10000 con – 15000 con, đồng thời nâng cấp hệ thống

chuồng nuôi hiện đại để tăng năng suất sản lượng trứng, đáp ứng nhu cầu ngày càng

cao của thị trường. Khi đến thời kỳ cho trứng, một con gà mỗi ngày có thể cho từ 2

quả đến 3 quả, vì vậy các trang trại chăn nuôi gà trứng thường xuyên sử dụng nhiều

lao động hơn so với các loại hình trang trại chăn nuôi khác. Đứng thứ hai là trang trại

chăn nuôi gà thịt với tổng số 40 lao động trong 10 trang trại, bình quân một trang trại

sử dụng 4 lao động, bao gồm 1 lao động gia đình và 3 lao động thuê thường xuyên.

Đối với loại hình trang trại này, quy mô đàn nuôi thường từ 1000 con đến 10000 con,

mỗi năm có thể nuôi 5 đến 6 lứa, nên cần phải thuê lao động thường xuyên. Tuy nhiên,

quy mô của các trang trại chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện vẫn còn nhỏ, lẻ. Vì vậy,
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số lượng lao động làm việc trong các trang trại này ít. Đối với trang trại chăn nuôi lợn

thịt chiếm số lao động đứng thứ ba trong bốn loại hình với tổng số 36 lao động trong 15

trang trại điều tra. Bình quân một trang trại sử dụng 3 lao động trong đó gồm 2 lao động

gia đình và 1 lao động thuê thường xuyên. Có thể thấy rằng công việc chăn nuôi này

không phức tạp nhưng đòi hỏi tính chịu khó và tỷ mỉ, bên cạnh đó các trang trại cũng

tận dụng nguồn lao động sẵn có từ gia đình nên số lao động cần sử dụng cũng không

nhiều. Cuối cùng là trang trại chăn nuôi lợn giống sử dụng ít nhất với 20 lao động

trong 5 trang trại điều tra. Bình quân một trang trại sử dụng 4 lao động bao gồm 2 lao

động gia đình và 2 lao động thuê thường xuyên. Đây là loại hình chăn nuôi tương đối

khó khăn, phức tạp, và quy mô đàn nuôi thường từ 50 con đến 100 con, nên lực lượng

lao động thuê thường xuyên cũng hạn chế hơn vì đòi hỏi tính kỹ thuật cao nên họ thường

sử dụng người trong gia đình, có thể tiết kiệm được chi phí thuê lao động.

Tóm lại, trong tổng số 37 trang trại điều tra với bốn loại hình thì bình quân mỗi

trang trại sử dụng 4.25 lao động trong đó gồm lao động gia đình bình quân một trang

trại là 1.75 người và lao động thuê thường xuyên bình quân một trang trại là 2.5 người.

Điều này cho thấy rằng quy mô các trang trại còn nhỏ, các trang trại chủ yếu đi lên từ

kinh tế hộ gia đình nên cũng chưa thu hút được nguồn lao động ở địa phương khác,

các chủ trang trại chưa mạnh dạn trong việc mở rộng quy mô để tận dụng nguồn lao

động một cách hợp lý và hiệu quả. Mặt khác, những năm gần đây tình hình dịch bệnh

trên các đàn nuôi diễn biến phức tạp nên phần nào đó ảnh hưởng đến công việc chăn nuôi

của các trang trại.

- Về đặc điểm lao động:

Bảng 2.14: Cơ cấu trình độ lao động của các trang trại điều tra

Đặc điểm Tuổi
đời

Giới tính
(%)

Trình độ LĐ
Lương
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Loại hình TT
bình
quân Nam Nữ Qua đào tạo Chưa qua đào tạo

bq/1TT
(Tr.đ)

1. Lợn giống
2. Lợn thịt
3. Gà thịt
4. Gà trứng

38
42
35
36

40
69.4
20

33.3

60
30.6
80

66.7

35
16.67
37.5
28.6

65
83.33
62.5
71.4

2.8
2.5
3
3

Bình quân chung 37.7 40.7 59.3 29.5 70.5 2.8

Qua bảng 2.14 tác giả cho thấy, trong 37 TT được điều tra, tuổi đời bình quân của
một lao động trong từng loại hình trang trại không chênh lệch nhiều chủ yếu nằm trong
độ tuổi từ  35-42, có sức khỏe tốt và có kinh nghiệm lao động.

Cũng như lao động trong các ngành nghề khác, một điểm quan trọng thể hiện đặc
điểm kinh doanh và tính chất công việc nặng hay nhẹ của từng loại hình trang trại đó
là phù hợp với lao động nam hay nữ. Tuy nhiên, chăn nuôi là một ngành lao động vất
vả, không giới hạn về thời gian, đòi hỏi người lao động phải tỷ mỉ và chịu khó để giám
sát vật nuôi từ khâu chăm sóc đến khâu phòng bệnh. Qua điều tra, đa số lao động trong
các trang trại ở huyện là những lao động lớn tuổi không thể chuyển dịch sang lao động
công nghiệp, đây chính là hạn chế của trang trại vì chủ yếu là tận dụng lao động trong
gia đình, và dựa vào kinh nghiệm. Nhìn vào kết quả điều tra ta thấy, 5 trang trại chăn
nuôi lợn giống thì lao động nam chiếm 40% và còn lại 60% là lao động nữ. Trang trại
chăn nuôi lợn thịt với 15 trang trại thì lao động nam chiếm 69.4% và lao động nữ
chiếm 30.6%, đây là loại hình trang trại duy nhất trong bốn loại hình trang trại có sử
dụng lao động nam nhiều hơn lao động nữ. Tương tự, với 10 trang trại chăn nuôi gà
thịt thì lao động nam chiếm 20% và lao động nữ chiếm 80%. Và trong 7 trang trại
chăn nuôi gà trứng thì lao động nam chiếm 33.3% và lao động nữ chiếm 66.7%. Tóm

lại, hiện nay trong các trang trại chủ yếu sử dụng lao động của hộ gia đình và do đặc
thù  công việc, đặc thù về tâm sinh lý của người phụ nữ cho nên các trang trại ở địa
bàn huyện vẫn sử dụng nhiều lao động nữ hơn, trong 37 trang trại điều tra thì lao

động nam chiếm 40.7% còn lao động nữ chiếm 50.3%.
Về trình độ chuyên môn của lao động, ta có thể thấy rằng đa số lao động tại các

trang trại điều tra là chưa qua đào tạo, trình độ còn hạn chế, chỉ những trang trại liên

doanh với công ty cổ phần là yêu cầu lao động ít nhất phải qua đào tạo sơ cấp, hoặc là

qua tập huấn định kỳ. Cụ thể là, trang trại lợn giống có 35% lao động qua đào tạo và

65 % lao động chưa qua đào tạo. Trang trại lợn thịt có 16.67% lao động qua đào tạo và
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83.33% lao động chưa qua đào tạo. Tương tự cho trang trại gà thịt lần lượt là 37.5% và

62.5%, trang trại gà trứng là 28.6% và 71.4%. Với tình hình thực tế như hiện nay,

nguồn lao động chủ yếu của các trang trại là chưa qua đào tạo quá nhiều nên chất

lượng lao động bị hạn chế, đây cũng chính là khó khăn mà các chủ trang trại đang gặp

phải trong quá trình thuê mướn sức lao động. Điều này phản ánh năng suất lao động

của một số trang trại vẫn sử dụng lao động giản đơn, hiệu quả thấp, không đáp ứng

nhu cầu để quản lý một trang trại quy mô lớn, hiện đại. Vì vậy, chính quyền địa

phương cần có chương trình, kế hoạch giúp đỡ để nâng cao trình độ chuyên môn lao

động ở các trang trại trên địa bàn.

Qua kết quả điều tra của tác giả thì lao động trong trang trại chăn nuôi gà thịt

và gà trứng được trả lương cao nhất với mức lương bình quân mỗi tháng của người

lao động là 3 triệu đồng. Có được kết quả này là do quy mô của các trang trại lớn

hơn, có đầu tư chuồng trại hiện đại, sử dụng các loại con giống có năng suất cao,

đội ngũ lao động được qua đào tạo chiếm lỷ lệ cao, sản phẩm phù hợp với nhu cầu

thị trường. Đồng thời các trang trại cũng đã ký hợp đồng với những công ty, siêu

thị, hợp tác xã thương mại về bao tiêu sản phẩm dài hạn cho nên mặc dù trong năm

2012, giá thu mua gà thịt và gà trứng có thấp đi nhưng thu nhập bình quân của lao

động vẫn được đảm bảo. Tiếp theo là trang trại chăn nuôi lợn giống với lương bình

quân mỗi tháng của người lao động là 2.8 triệu đồng. Có tiền lương thấp nhất trong

4 loại hình đó là lao động trong trang trại chăn nuôi lợn thịt với lương bình quân

mỗi tháng của người lao động là 2.5 triệu đồng, bởi vì chăn nuôi lợn thịt những

năm gần đây rất thăng trầm bởi dịch bệnh, thịt nhập lậu, sự lạm dụng chất tạo nạc

trong chăn nuôi... nên giá giá cả trên thị trường rất bấp bênh, phần nào đó đã làm

ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Tóm lại, việc tận dụng nguồn lao động có sẵn tại địa phương với trình độ chuyên

môn còn hạn chế nhất định và với mức sống hiện tại ở nông thôn thì lương bình quân

mỗi tháng của một lao động trong 37 trang trại điều tra được là 2.8 triệu đồng, với mức

lương này chỉ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người lao động nên các

chủ trang trại cần có biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất của

trang trại, cải thiện thu nhập cho người lao động.
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2.3.4. Nguồn vốn của các trang trại điều tra

Theo số liệu từ phòng Nông nghiệp và PTNT, từ các chủ TT cho thấy, vốn đầu tư

cho mỗi trang trại thường từ hai trăm triệu đồng đến hai tỷ đồng, tùy theo quy mô

trang trại và loại hình chăn nuôi. Nguồn vốn đầu tư cho trang trại cũng rất đa dạng:

vốn gia đình tự có, vốn vay cá nhân, bạn bè, anh em họ hàng, vốn tín dụng....Tuy

nhiên, theo phản ánh của các chủ trang trại nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khó tiếp

cận nhất, vẫn còn nặng về thủ tục hành chính, vốn vay thì ít mà thời gian vay thì chậm

nên mất nhiều cơ hội. Đó là chưa tính đến những rủi ro khác như dịch bệnh, cung ứng

vật tư chậm, thị trường đầu ra bấp bênh… đã làm ảnh hương rất lớn đến sản xuất và

kinh doanh.

Bảng 2.15: Tình hình sử dụng vốn của các trang trại điều tra

(ĐVT: Triệu đồng)

Vốn
Loại hình TT Bình quân

chungLợn giống Lợn thịt Gà thịt Gà trứng

Tổng vốn kinh doanh

1. Phân theo đặc điểm

vốn

- Vốn cố định

- Vốn lưu động

2. Phân theo nguồn

- Vốn chủ sở hữu

- Vốn vay

3700

1100

2600

2849

851

5637

2034

3603

4410

1227

7950

2810

5140

6160

1790

4660

1955

2705

3220

1440

5486.75

1974.75

3512

4149.75

1327

Theo bảng 2.15 tác giả cho thấy tổng vốn kinh doanh của loại hình trang trại
chăn nuôi gà thịt là lớn nhất và với 7950 triệu đồng cao nhất, vì vốn đầu tư lớn, quy
mô ngày càng mở rộng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tiếp đến chiếm tổng vốn kinh
doanh theo thứ tự giảm dần là các trang trại chăn nuôi lợn thịt, gà trứng và lợn giống.
Nếu phân chia theo đặc điểm vốn, ta thấy rằng ở tất cả các loại hình trang trại thì vốn
lưu động luôn lớn hơn vốn cố định trong đó loại hình trang trại chăn nuôi gà thịt vẫn
cao nhất và thứ tự trên được lặp lại. Nếu phân chia theo nguồn vốn gồm hai phần là
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vốn chủ sở hữu đã có và vốn vay thì vốn mà các trang trại sẵn có cũng chiếm phần lớn
trong tổng vốn kinh doanh.

Với con số bình quân chung tổng vốn kinh doanh cho 37 trang trại được điều tra
là 5486.75 triệu đồng cho thấy các trang trại ở Điện Bàn có một số vốn lớn cho các
trang trại của mình. Phân theo đặc điểm vốn, thì con số bình quân chung vốn cố định
là 1974.75 triệu đồng, vốn lưu động là 3512 triệu đồng. Nếu phân theo nguồn thì vốn
bình quân mà các chủ trang trại sở hữu sẵn có là 4149.75 triệu đồng và bình quân

vốn vay là 1327 triệu đồng.
Như vậy, với các con số trên có thể thấy các trang trại của huyện đang tích cực

đầu tư và mở rộng quy mô trang trại của mình. Trong thời gian tới, với những mục tiêu

và định hướng cụ thể, hi vọng các trang trại của huyện sẽ mạnh dạn đầu tư hơn nữa để
tăng hiệu quả sản xuất nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho
người lao động.

- Về quy mô các trang trại theo vốn:
Bảng 2.16: Quy mô các trang trại điều tra theo vốn kinh doanh

(ĐVT: Trang trại)

Vốn (Tr.đ)

Loại hình TT

<500 500-1000 >1000 Tổng cộng

1. Lợn giống
2. Lợn thịt
3. Gà thịt
4. Gà trứng

3

11

6

2

1

4

2

5

1

2

5

15

10

7

Tổng cộng 22 12 3 37

Tỷ lệ (%) 59.5 32.4 8.1 100

Qua bảng số liệu trên ta thấy, số vốn kinh doanh ở mức dưới 500 triệu đồng

chiếm tỷ lệ cao nhất với 22/37 trang trại là 59.5%. Trong đó, có 3 trang trại chăn nuôi

lợn giống, 11 trang trại chăn nuôi lợn thịt, 6 trang trại chăn nuôi gà thịt và 2 trang trại

chăn nuôi gà trứng. Với mức vốn kinh doanh từ 500- 1000 triệu đồng chiếm 32,4%

trong tổng số 12/37 trang trại điều tra. Bao gồm 1 trang trại chăn nuôi lợn giống, 4

trang trại chăn nuôi lợn thịt, 2 trang trại gà thịt và 5 trang trại gà trứng. Mức vốn trên
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1000 triệu đồng có 3/37 trang trại chiếm tỷ lệ 8.1%, trong đó có 1 trang trại lợn giống

và 2 trang trại gà thịt.

Qua đó ta thấy, ở từng mức vốn quy mô của các loại hình trang trại có sự khác

nhau. Loại hình trang trại chăn nuôi gà thịt có số vốn kinh doanh lớn nhất, tiếp đó là

loại hình trang trại chăn nuôi lợn thịt, gà trứng, chiếm số vốn kinh doanh ít nhất là loại

hình trang trại chăn nuôi lợn giống.

2.3.5. Hiệu quả sản xuất của các trang trại điều tra

Chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá sự phát triển của các trang trại là hiệu quả

sản xuất. Qua quá trình thu thập và xử lý số liệu của 37 trang trại đã điều tra, tác giả

thu được bảng sau:

Bảng 2.17: Kết quả sản xuất kinh doanh của các trang trại điều tra

(ĐVT: Triệu đồng)

Loại hình TT
Số lượng

(TT)

Tổng

doanh thu

Tổng

chi phí

Tổng

lợi nhuận

Lợi nhuận

bq/1 TT

1. Lợn giống

2. Lợn thịt

3. Gà thịt

4. Gà trứng

5

15

10

7

12285

34706

26104

23908

7820

22150

15580

14676

4465

12556

10524

9232

893

837.06

1052.4

1318.8

Tổng cộng 37 97003 60226 36777 4101.26

Bình quân chung 24250.75 15056.5 9194.25 1025.3

Theo bảng 2.17 tác giả cho thấy tình hình phát triển của từng loại hình trang trại

chăn nuôi. Tổng doanh thu bình quân của từng loại hình trang trại là 24250.75 triệu

đồng. Trong đó doanh thu lớn nhất là các trang trại chăn nuôi lợn thịt với 34706 triệu

đồng, tiếp theo là các trang trại gà thịt với 26104 triệu đồng, gà trứng 23908 triệu đồng

và cuối cùng là các trang trại lợn giống 12285 triệu đồng.

Về chi phí, theo các chủ trang trại cho biết bình quân đầu tư chuồng trại, trang

thiết bị, con giống đối với chăn nuôi gà là 60 – 70 triệu đồng/1000 con, đối với lợn thịt
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4- 5 triệu đồng/con, đối với lợn sinh sản 6- 7 triệu đồng/nái. Từ kết quả điều tra tác giả

thấy, chi phí cho lợn thịt là lớn nhất và nhỏ nhất là chi phí cho lợn giống. Thực tế cho

thấy rằng các trang trại muốn có doanh thu lớn thì phải tăng cường đầu tư về mọi mặt

trong quá trình sản xuất của mình.

Về lợi nhuận thu được: so với phương thức chăn nuôi hộ gia đình thủ công, chăn

nuôi trang trại mang lại lợi nhuận ổn định cho người chăn nuôi. Lợi nhuận phụ thuộc

vào quy mô, loại hình chăn nuôi và mức độ đầu tư. Theo các chủ trang trại cho biết,

trong điều kiện thuận lợi, nuôi lợn thịt bình quân thu lãi từ 100- 250 nghìn

đồng/con/lứa 4 tháng; nuôi lợn sinh sản cho lãi 2- 2.5 triệu đồng/nái/năm; nuôi gà thịt

lãi 1000- 4000 đồng/kg; gà trứng cho lãi 150- 200 đồng/quả.

Qua bảng điều tra, lợi nhuận của các trang trại thì đứng đầu vẫn là các trang trại

lợn thịt với 12556 triệu đồng, tiếp đến là các trang trại gà thịt 10524 triệu đồng, trang

trại gà trứng 9232 triệu đồng và cuối cùng là các trang trại lợn giống với 4465 triệu

đồng. Để đánh giá được tình hình sản xuất kinh doanh của các trang trại cần phải xét

đến từng loại hình cụ thể.

Tổng doanh thu của 5 trang trại chăn nuôi lợn giống được điều tra là 12285 triệu

đồng nhưng chi phí để phát triển loại hình trang trại này cũng rất lớn so với doanh thu

là 7820 triệu đồng. Với tổng lợi nhuận là 4465 triệu đồng thì bình quân lợi nhuận của

mỗi trang trại của loại hình này là 893 triệu đồng. Với loại hình TT trang trại lợn thịt,

chi phí cho các loại hình trang trại này rất lớn với 22150 triệu đồng cao hơn rất nhiều

so với bình quân chung của các loại hình trang trại là 15056.5 triệu đồng nhưng lợi

nhuận thu được cũng rất lớn 12556 triệu đồng so với lợi nhuận bình quân chung là

9194.25 triệu đồng. Như vậy, bình quân lợi nhuận trong 15 trang trại chăn nuôi lợn thịt

được điều tra là 837.06 triệu đồng. So sánh kết quả lợi nhuận bình quân trên tác giả

thấy mô hình chăn nuôi lợn giống cho lợi nhuận cao hơn. Nắm bắt được nhu cầu của

thị trường cần những loại con giống chất lượng cao, sinh trưởng nhanh và ứng dụng

những thành tựu của khoa học vào công tác phối tạo giống nên trang trại lợn giống đã

sử dụng con giống có chất lượng cao để tạo ra các con lai F1 tốt, phù hợp với nhu cầu.

Và giá thành bán ra của mỗi con giống cũng cao và ổn định hơn so với lợn thịt. Do vậy

mà chăn nuôi lợn giống cho lợi nhuận cao hơn. Trên thực tế ở địa bàn huyện, chăn
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nuôi lợn giống phát triển không nhiều trang trại, quy mô không lớn. Mặt khác, nuôi

lợn giống yêu cầu người lao động phải có kỹ thuật, kinh nghiệm và phải chăm sóc tỷ

mỉ hơn. Do đó, huyện cần có những chính sách, biện pháp hỗ trợ mô hình chăn nuôi

này phát triển để nhân giống rộng ra cho một số tỉnh thành trong cả nước.

Về loại hình trang trại chăn nuôi gà thịt, với 10 trang trại được chọn điều tra thì

lợi nhuận thu được tổng cộng là 10524 triệu đồng. Bình quân lợi nhuận của mỗi trang

trại gà thịt là 1052.4 triệu đồng, đây là một kết quả cao, phản ánh đúng tình hình phát

triển của loại hình trang trại này. Và loại hình trang trại chăn nuôi gà trứng có 7 trang

trại được chọn điều tra với tổng doanh thu là 23908 triệu đồng, tổng lợi nhuận là 9232

triệu đồng. Lợi nhuận bình quân của mỗi trang trại này là 1318.8 triệu đồng, đây là con

số cao nhất trong lợi nhuận bình quân mỗi trang trại của từng loại hình. Như vậy, kết
quả trên cho thấy chăn nuôi gà trứng đem lại hiệu quả cao hơn chăn nuôi gà thịt. So
với chăn nuôi gà thịt phải gặp những khó khăn như nạn thịt gà nhập lậu, giá cả bấp
bênh thì chăn nuôi gà trứng lại thuận lợi với những trang trại có quy mô đàn nuôi lớn,
sử dụng giống gà cho sản lượng trứng nhiều có chất lượng, giá thành sản phẩm cũng
ổn định nên đã thu được lợi nhuận cao hơn.

Với lợi nhuận bình quân của 37 TT trang trại được điều tra là 9194.25 triệu
đồng cho thấy hiệu quả sản xuất của các trang trại ở huyện Điện Bàn phát triển tương
đối ổn định nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và các nguồn lực của huyện.
Đó là kết quả của việc phát triển các trang trại nhỏ, lẻ, mang tính tự phát, quy mô các
trang trại chưa được mở rộng. Thêm vào đó là công tác quy hoạch chăn nuôi trang
trại tập trung chưa được quan tâm đúng mức, người chăn nuôi còn thiếu kiến thức
trong chăm sóc nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả sản
xuất của trang trại.

Mặc dù kết quả khảo sát chỉ mang tính tương đối, chưa phản ánh hoàn toàn thực

tiễn nhưng qua đó cũng cho thấy rằng kinh tế trang trại của huyện còn nhiều vấn đề bất

cập. Đó là vấn đề về vốn đầu tư, chất lượng nguồn lao động, vùng nguyên liệu để sản

xuất thức ăn chăn nuôi, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định nên các chủ trang

trại không mạnh dạn đầu tư để phát triển các trang trại theo cả chiều rộng lẫn chiều

sâu. Hầu hết các trang trại ở Điện Bàn là các trang trại hộ gia đình và doanh thu của

các trang trại đó cũng chỉ đủ cho việc bù đắp chi phí, một phần phục vụ các nhu cầu
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sinh hoạt cơ bản và một phần để tái sản xuất theo quy mô cũ. Bên cạnh đó, việc áp

dụng KH-KT vào sản xuất ở các trang trại còn rất hạn chế, thiếu chủ động nắm bắt mà

vẫn tiến hành sản xuất theo kinh nghiệm, thói quen của phương thức cũ lạc hậu, thậm

chí lấy công làm lãi nên hiệu quả không cao. Nguồn lao động chủ yếu tăng về số

lượng, không tăng về chất lượng. Năng lực tổ chức, quản lí sản xuất còn yếu kém, nhất

là khả năng tiếp thu KH-KT còn hạn chế rất nhiều nên dẫn đến chi phí cao mà hiệu

quả sản xuất còn thấp.

Trong thời gian tới, với những mục tiêu cụ thể, KTTT của huyện chắc hẳn sẽ tìm

ra hướng đi thích hợp cho mình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng GDP cho ngân

sách của huyện, để giải quyết các vấn đề KT-XH cho huyện nhà, góp phần xây dựng

thành công nông thôn mới.

2.4. Đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế trang trại của huyện Điện Bàn

2.4.1. Kết quả đạt được

Trong những năm gần đây, KTTT của huyện đã có sự gia tăng về số lượng và

chất lượng. Để có được kết quả này là sự nổ lực vượt bậc của các chủ trang trại, và sự

chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ các cấp, các ngành trong toàn huyện. Một số trang trại đã

mạnh dạn đầu tư vốn lớn vào sản xuất và mang lại hiệu quả cao, hàng năm đem lại thu

nhập hàng trăm triệu đồng, khối lượng sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng, đáp ứng

được nhu cầu ngày càng tăng của huyện và một số tỉnh thành lân cận. Góp phần phát

triển KT – XH trên địa bàn huyện.

Phát triển KTTT là động lực mới nối tiếp và phát huy động lực của kinh tế hộ,

là điểm đột phát trong bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn. Góp

phần tích cực trong quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo cơ sỏ cho

phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, đẩy nhanh quá trình chuyên

môn hóa sản xuất.

Phát triển KTTT cũng đã cho thấy khả năng tự chủ trong hoạt động sản xuất

kinh doanh của các nông hộ ngày càng cao, đặc biệt là khả năng phản ứng linh hoạt

với thị trường. Đồng thời, thông qua KTTT cũng góp phần đẩy nhanh quá trình ứng

dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thực hiện cơ giới hóa, đưa các giống

cây con mới có năng suất, chất lượng, giá trị hàng hóa cao như lợn siêu nạc, gà siêu thịt
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siêu trứng. Từ đó nâng cao chất lượng giá sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng

thu nhập cho trang trại.

Phát triển kinh tế trang trại thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn ngày càng

phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai của huyện. Hình thành và phát

triển KTTT, diện tích đất hoang hóa, đất trống, đất mặn trên địa bàn huyện được

đưa vào khai thác và sử dụng có hiệu quả, giảm thiểu sự lãng phí về nguồn lực, tạo

ra những vùng sản xuất tập trung có khối lượng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu

ngày càng tăng của xã hội. Đồng thời, với những kết quả đáng khích lệ, nhiều mô

hình kinh tế vườn, KTTT đã phát triển cả về lượng và chất, nâng cao thu nhập kinh

tế hộ, góp phần xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần vào việc xây

dựng nông thôn mới thành công.

2.4.2. Tồn tại và khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận về tình hình phát triển của các

TT trên địa bàn huyện Điện Bàn còn tồn đọng những khó khăn sau:

Thứ nhất, việc phát triển kinh tế trang trại còn mang tính chất tự phát trong nông

dân, chưa đi vào quy hoạch chưa tạo ra được thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định và

còn lệ thuộc nhiều vào tư thương.

Thứ hai, việc cung ứng và quản lý chất lượng nguồn giống, cũng như chất lượng

sản phẩm chăn nuôi chưa đảm bảo, còn bỏ ngõ và chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển

của trang trại hiện nay.

Thứ ba, sự bất cập trong các chính sách hỗ trợ cho phát triển trang trại nhất là

vấn đề thủ tục hành chính đã được cải tiến nhưng tiến độ vẫn chậm không đảm bảo

cho sản xuất trang trại mang tính thời vụ. Các chính sách khuyến khích phát triển trang

trại chưa được phổ biến và nhân rộng trong nhân dân. Các cấp chính quyền cũng chưa

thực sự “vào cuộc” giúp đỡ nông dân về phương hướng xác định nên việc quy hoạch,

định hướng phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chưa tốt, chưa có chính

sách cụ thể xây dựng các vùng chuyên canh hóa, không đáp ứng được nhu cầu phát

triển chung của địa phương.
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Thứ tư, khả năng cập nhật thông tin của các chủ trang trại còn hạn chế, trình độ

lao động của các trang trại hầu hết đều chưa qua đào tạo dẫn đến việc ứng dụng các

tiến bộ KH-KT vào phát triển trang trại còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ tổ chức,

quản lí của các chủ trang trại chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Thứ năm, thời gian giao đất, cho thuê đất; thủ tục giao đất, cho thuê đất còn

nhiều khó khăn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất chậm làm ảnh

hưởng đến quá trình đầu tư của các trang trại.

Thứ sáu, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng của các trang trại còn gặp

nhiều khó khăn, nhất là việc cho vay vốn ngắn hạn chưa phù hợp với chu kỳ chăn

nuôi. Các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước như thú y, kiểm soát vệ sinh an toàn

thực phẩm, chất lượng thức ăn gia súc còn những bất cập, chưa tạo điều kiện cần và đủ

để trang trại phát triển bền vững.

Thứ bảy, vấn đề môi trường của trang trại chưa được quan tâm đúng mức, còn

để xảy ra tình trạng ô nhiễm, gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của người dân,

nhất là khu vực nước thải.
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CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ

TRANG TRẠI Ở HUYỆN ĐIỆN BÀN TRONG THỜI GIAN TỚI

3.1. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại của huyện Điện Bàn

Trong những năm qua, KTTT đã đem lại một số thành quả đáng khích lệ. Nền

kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo chiều hướng tiến bộ, KTTT đã góp phần thu

nhập không nhỏ vào ngân sách của tỉnh. Hằng năm đã giải quyết được việc làm cho

hàng trăm lao động cho địa phương, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa

đói giảm nghèo ở nông thôn. Để phát huy được lợi thế, trong những năm tới huyện

phải định hướng phát triển KTTT như sau:

Thứ nhất, KTTT vẫn là mô hình kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp,

là xu hướng khai thác đất đai hợp lý, sản xuất hàng hóa với số lượng lớn làm cho giá

thành sản phẩm hạ, chất lượng hàng hóa tốt có khả năng cạnh tranh cao thị trường.

Thứ hai, phát triển KTTT cả về số lượng và chất lượng, hình thành và xây dựng

một số trang trại thí điểm để phát huy tiềm lực đã có để tiến tới mở rộng quy mô đến

các vùng lân cận. Nâng cao trình độ ứng dụng tiến bộ KH - KT ở các trang trại.

Thứ ba, phát triển đa dạng về loại hình, quy mô trang trại nhỏ, vừa hoặc quy mô

lớn phải phù hợp với điều kiện tự nhiên của mỗi vùng, mỗi xã để khai thác hiệu quả về

đất đai và nguồn lực khác sẵn có tại địa phương. Đối với vùng biển, cần phải quy

hoạch lại để phát triển nuôi trồng thủy sản, đó là tiềm năng lớn trong tương lai của

huyện. Cần phải hướng nuôi trồng thủy sản chính là ngành chăn nuôi mũi nhọn của

huyện.

Thứ tư, quy hoạch các cây trồng con giống sao cho hợp lý để có thể phát huy lợi

thế so sánh của mỗi vùng. Phát triển những cây con giống có giá trị kinh tế cao, nhất là

đối với những  mặt hàng xuất khẩu. Có chiến lược quy hoạch và phát triển trang trại

theo hướng chuyên môn hóa, thâm canh và tăng vụ lên.

3.2. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại của huyện Điện Bàn

3.2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển KTTT của huyện trong thời gian tới cần phải hướng đến mục tiêu: Phát

huy tối đa các nguồn lực sẵn có về quỹ đất, vốn, lao động để tăng tính sản xuất nông
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sản hàng hóa theo hướng bền vững phù hợp với cơ chế thị trường. Thực hiện tốt công

tác phân công lao động trong toàn xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người

người dân, thực hiện xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời

chuyển giao công nghệ và khoa học tiên tiến vào sản xuất, lựa chọn những cây con

giống có năng suất cao. Thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, xóa bỏ kiểu sản xuất

khép kín để tiến tới một nền nông nghiệp hàng hóa quy môộ lớn và bền vững.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể

Trong chiến lược phát triển KT, XH đến năm 2015 của huyện Điện Bàn nói

chung và phát triển KTTT nói riêng đã xác định mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế

giai đoạn 2011 – 2015 đạt 21 – 23%/ năm, tăng số lượng trang trại lên 100 trang trại,

trong đó có 80 trang trại đạt chuẩn quốc gia. Diện tích đất sử dụng để phát triển KTTT

là 57.52 ha, tăng 30 ha so với năm 2012. Tiếp tục khai thác 150 ha diện tích quỹ đất

hoang hóa, đất đồi trọc và 150 ha diện tích đất mặt nước và đất ven biển để phát triển

trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại trồng trọt, tạo nên nguồn sản phẩm hàng hóa

chính hướng tới xuất khẩu. Giá trị sản xuất của loại hình kinh tế trang trại đạt từ 45% -

50% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Có hơn 80% trang trại được chuyển giao khoa

học công nghệ, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Phấn

đấu 100% các chủ trang trại đều được nâng cao trình độ tay nghề. Hằng năm KTTT sẽ

giải quyết cho 500 lao động mới có việc làm. Đến năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo

xuống còn dưới 4%.

3.3. Giải pháp phát triển kinh tế trang trại của huyện Điện Bàn

3.3.1. Giải pháp về quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng

Hệ thống thủy lợi hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất chăn nuôi trang

trại. Do đó, cần phải nâng cấp các kênh mương, hệ thống cấp thoát nước vì với chăn

nuôi là rất quan trọng, nó liên quan đến nước sạch, nước thải đều tác động đến phát

triển KTTT.
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Tiến hành bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn ở những thôn, xã

còn lại để đảm bảo cho việc luân chuyển hàng hóa giữa các vùng trong và ngoài tỉnh

với mục đích là mở rộng thị trường để phát triển KTTT.

Quy hoạch phát triển các trang trại chăn nuôi xa khu dân cư. Đồng thời, Nhà

nước phải có chính sách hỗ trợ các trang trại trong việc xây dựng hệ thống xử lý chất

thải ở các trang trại chăn nuôi, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Chính quyền địa phương và các cấp bộ ngành có liên quan tạo mọi điều kiện để

các chủ trang trại có thể đảm bảo sự phát triển bền vững của trang trại thông qua việc

nâng cấp, bố trí cơ sở hạ tầng một cách hợp lý, khoa học.

3.3.2. Giải pháp về vốn, huy động nguồn lực vốn tái đầu tư cho phát triển kinh tế

trang trại

Các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn đối với phát triển

kinh tế trang trại như thành lập quỹ cho vay kinh tế trang trại từ huy động các nguồn

vốn nhàn rỗi trong dân, quy định lãi suất và thời hạn cho vay hợp lý, cần phát triển

hình thức cho vay tín chấp, mức vốn vay nhiều hơn so với quy định hiện nay của ngân

hàng. Thực hiện Quyết định số 423/QĐ/NHNN ngày 22/9/2000 của Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước về quy định chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại.

Phối hợp với các dự án cho vay xóa đói giảm nghèo của Hội Phụ nữ, Hội Nông

dân và các chương trình khuyến nông với lãi suất ưu đãi để tăng nguồn vốn vay cho

KTTT, nên ưu tiên cho một số trang trại mang tính chiến lược và trang trại mới thành

lập.Đồng thời các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ …) bố trí một

phần kinh phí từ các nguồn vốn cho vay để phát triển theo mô hình trang trại.

Lập dự án giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là đầu tư khoa học

công nghệ, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, chế biến nông sản, thị trường tiêu thụ để

thu hút được các nguồn vốn từ các ngành nghề khác đầu tư vào phát triển KTTT.

Các trang trại được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất

đai khi thuê đất trống đồi núi trọc, đất hoang hoá để hình thành trang trại trồng cây
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công nghiệp, trồng cây lâu năm và khi thuê diện tích các vùng nước mặn tự nhiên chưa

có đầu tư cải tạo vào mục đích phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Nhà nước nên có chính sách tín dụng ưu đãi cho các trang trại theo hai hướng:

Tăng vốn vay cao hơn cho kinh tế trang trại, đồng thời tăng lượng vốn vay trung và dài

hạn, không phân biệt vốn vay giữa các khu vực kinh tế quốc doanh và ngoài quốc

doanh, đơn giản hóa thủ tục, giảm lãi suất... coi đó như là một phần gián tiếp Nhà nước

đầu tư cho trang trại. Cần có cơ chế cho phép ngân hàng thương mại thực hiện cho vay

theo dự án đầu tư trọn gói (bao gồm cả chi phí trả lãi ngân hàng) đối với KTTT.

Cần đổi mới phương thức cho vay, thu nợ phù hợp với đặc điểm của từng loại

hình KTTT. Tạo mọi điều kiện thuận để các chủ trang trại dễ dàng tiếp cận nguồn vốn

từ các tổ chức tín dụng. Ngoài ra cần có chính sách riêng của huyện tùy theo tình hình

cụ thể mà hỗ trợ vốn, ưu đãi lãi suất vốn vay cho các chủ trang trại mới thành lập hay

có khó khăn trong quá trình xây dựng phát triển trang trại.

3.3.3. Giải pháp về đất đai

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại,

hộ gia đình được giao đất phát triển theo quy hoạch. Đồng thời kiểm tra, kiểm định

chất lượng trang trại để cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với số trang trại

đã đạt tiêu chuẩn nhằm tạo điều kiện cho các chủ trang trại yên tâm đầu tư và vay

vốn sản xuất.

Khuyến khích các hộ dân chuyển nhượng, dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện tích tụ

ruộng đất hướng tới sản xuất tập trung theo quy mô lớn. Và tiếp tục giao đất, cho thuê

diện tích đất mặt nước, đất đồi trọc cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có nhu cầu để

phát triển KTTT nhưng phải ưu đãi về thuế, có thể trong thời gian đầu không phải nộp

thuế thuê đất.

Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp hoặc ở

các địa phương khác có nguyện vọng và khả năng lập nghiệp đầu tư vốn phát triển

trang trại thì chính quyền địa phương nên ưu tiên cho thuê đất sản xuất.
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Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các dự án

chế biến, dịch vụ và mở rộng diện tích cho các trang trại. Thực hiện đầy đủ các chính

sách khuyến khích của các ngành về lĩnh vực nông nghiệp.

Xây dựng đề án giao đất, cho thuê diện tích đất gò đồi, đất mặt nước, đất nhiễm

mặn bỏ hoang cho hộ gia đình, tổ chức, cá nhân để phát triển kinh tế trang trại. Có

chính sách ưu đãi vốn vay, miễm giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật cho

việc phát triển trang trại ở những diện tích đất này.

3.3.4. Giải pháp về khoa học công nghệ

Khoa học công nghệ là yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang

trại, là lực lượng trực tiếp tăng năng suất lao động. Đối với trang trại, giá cả là động

lực để các chủ trang trại đưa KH – KT vào sản xuất để có hiệu quả cao nhất. Nhưng

hiện nay, vấn đề đưa khoa học công nghệ vào nông thôn còn hạn chế. Vì vậy cần phải:

Một là, ưu tiên xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư tại các trang trại.

Tiếp tục chuyển giao tiến bộ KH – KT và công nghệ. Đưa vào sản xuất các loại cây

con giống có năng suất cao, giống đột biến gen, có khả năng chống chịu với sâu bệnh

tốt. Đặc biệt phải đưa cơ giới hóa vào sản xuất tại các trang trại, nhất là những khâu

chế biến, bảo quản, giảm tỷ lệ sản lượng hàng hóa thô đưa ra thị trường.

Hai là, tạo điều kiện cho các chủ trang trại gia nhập các câu lạc bộ, hội nghề

nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã dịch vụ để có thể trao đổi thông tin hợp tác về kỹ thuật

để tìm đối tác nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ kỹ thuật.

Ba là, công nghệ thông tin cũng rất quan trọng với việc sản xuất, nó gắn với công

nghệ sinh học. Đây là hai ngành biến đổi nhanh nhất trong giai đoạn hiện nay. Phát

triển công nghệ thông tin là để cho các chủ trang trại nắm kịp thời, để xử lý kịp thời

những thông tin quan trọng như: chính sách của Đảng, những tiến bộ của khoa học

công nghệ, nhu cầu thị trường… là hết sức cần thiết. Về phía Nhà nước cần lầm tốt

công tác thông tin kinh tế, đưa những thông tin này đến người sản xuất thông qua

nhiều hệ thống kênh trong đó có thông qua hệ thống khuyến nông để tăng khả năng
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tiếp thị của người sản xuất, để chủ trang trại có điều kiện phân tích cung cầu trên

thị trường.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch giống, thực hiện quy trình sản

xuất, du nhập giống chất lượng cao và sạch bệnh. Đa dạng hoá các loại giống cây

trồng, vật nuôi. Đưa các đối tượng nuôi, trồng đã thử nghiệm có hiệu quả vào sản xuất

để đa dạng hoá các đối tượng nuôi, trồng.

Năm là, khuyến khích các hình thức liên kết và hợp tác trong nghiên cứu và ứng

dụng khoa học - công nghệ nông nghiệp, trong đó coi trọng sự liên kết giữa các trung

tâm, viện nghiên cứu ở trong và ngoài huyện với các trang trại hạt nhân ở địa phương

để nghiên cứu tạo ra những giống vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai thổ

nhưỡng và chịu được điều kiện khí hậu ở địa phương cũng như chuyển giao tiến bộ

khoa học công nghệ cho các trang trại.

3.3.5. Giải pháp về thị trường và tiêu thụ

Thị trường đầu ra luôn là vấn đề bức xúc hiện nay đối với các chủ trang trại. Đây

là một “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện nay của nhiều địa phương.

Vì hầu hết các sản phẩm mà trang trại sản xuất ra chủ yếu dưới dạng thô, bị tư thương

ép giá... Với khả năng hạn hẹp, các chủ trang trại không thể thực thi chính sách thị

trường đồng thời họ không có khả năng nắm bắt thông tin và dự báo thị trường. Vì vậy

giải pháp về thị trường là một vấn đề lớn cần được giải quyết để bảo đảm sự phát triển

ổn định và bền vững của KTTT. Để khắc phục những khó khăn trên cần phải:

Thứ nhất, các trang trại cần hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong khâu chế biến và

tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm của mình bằng các biện pháp như: liên kết

các mô hình trang trại với nhau; chia sẻ kinh nghiệm cũng như trong việc nắm bắt

thông tin thị trường,…

Thứ hai, huyện cần có chủ trương, chính sách cụ thể về thị trường nông thôn với

cơ chế thông thoáng, khuyến khích và thu hút các tổ chức, cá nhân trong và ngoài

huyện đầu tư để phát triển dịch vụ đầu vào và đầu ra cho KTTT. Bên cạnh đó, cũng
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cần có chính sách hỗ trợ cho các chủ trang trại khi gặp rủi ro do biến động của giá cả,

thị trường hoặc do dịch bệnh.

Thứ ba, tổ chức các hệ thống dịch vụ, sản xuất kinh doanh đồng bộ liên hoàn

từ các khâu đầu vào cho đến khâu đầu ra của sản xuất trong đó nhấn mạnh vai trò

của các tổ chức thương mại Nhà nước ở những địa bàn trọng yếu, khuyến khích sự

tham gia của mọi thành phần kinh tế để tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm với giá có

lợi nhất cho các chủ trang trại. Nhà nước cần tăng cường công tác dự báo thị trường

và cung cấp thông tin thị trường cho các chủ trang trại để kịp thời nắm bắt và triển

khai cho phù hợp.

Thứ năm, hình thành và phát triển kinh tế hợp tác trên cơ sở tự nguyện và đảm

bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi giữa các trang trại và các hộ nông dân gắn với thị

trường tiêu thụ nông sản hàng hoá. Khuyến khích phát triển hệ thống chợ nông thôn và

các trung  tâm giao dịch mua bán nông sản, vật tư  nông nghiệp ở các thị trấn, thị tứ

nhất là các địa bàn tập trung phát triển kinh tế trang trại.

Thứ sáu, thành lập hợp tác xã, tổ hợp dịch vụ chăn nuôi và thị trường tiêu thụ,

khắc phục dần dẫn tình trạng thả nổi thị trường nông thôn, tạo điều kiện cho các

chủ trang trại không chỉ xuất khẩu trực tiếp sản phẩm của mình mà nếu có điều kiện

còn có thể thu gom của các chủ trang trại khác, hay khuyến khích làm đại lý vật tư

nông nghiệp.

3.3.6. Giải pháp hợp tác của các trang trại

Với quy mô rất hạn chế, các chủ trang trại không thể nắm bắt một cách đầy đủ về

khoa học, công nghệ, thị trường tiêu thụ, nguồn vốn…. Vì vậy việc hình thành liên kết, liên

doanh là nhu cầu sống còn cho sự tồn tại và phát triển của trang trại.

Thứ nhất, hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa các trang trại nhằm trao đổi

kinh nghiệm, trình độ quản lý, trao đổi sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Thứ hai, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác theo từng loại hình

trang trại để liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, tạo sức cạnh tranh và sự ổn
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định trong tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, hạn chế tình trạng ép giá của các tư

thương và rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, xây dựng mối quan hệ giữa các tổ hợp tác, chủ trang trại với các hộ dân

để các chủ trang trại, tổ hợp tác là đầu mối thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

3.3.7. Nâng cao vai trò quản lý và hỗ trợ của Nhà nước đối với KTTT

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đã ban hành về KTTT, tạo

môi trường thuận lợi, hành lang pháp lý cho các trang trại để phát triển, phát huy tiềm

năng đất đai, nguồn vốn theo đúng hướng. Có chính sách khuyến khích ưu tiên cho

những trang trại có quy mô lớn, ứng dụng nhiều tiến bộ KH – KT.

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các chủ trang trại có đủ năng lực

trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó đẩy

mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các trang trại cũng như việc nâng

cao tay nghề cho người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng

và Nhà nước cũng như công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ trang trại thực hiện đầy

đủ các quy định của pháp luật về quản lý giống vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm,

bảo vệ môi trường.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với

Nhà nước theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ

trang trại về tài sản và các lợi ích khác.
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PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu về tình hình phát triển KTTT trên địa bàn huyện Điện

Bàn, tỉnh Quảng Nam, khóa luận của tôi đã đặt ra và giải quyết được một số vấn đề cơ

bản sau:

Một là, bài viết đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển

KTTT. Qua đó, có thể thấy rằng KTTT là một bộ phận quan trọng cấu thành cơ cấu

kinh tế nông nghiệp của nước ta. Việc phát triển KTTT là một tất yếu khách quan, là

hướng đi phù hợp với thực tiễn và đúng đắn trong tiến trình CNH, HĐH nông nghiệp

nông thôn của huyện.

Hai là, KTTT là một bộ phận của nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá được vận

hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, nên nó cũng được hưởng tất cả các chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước

đối với nông nghiệp, đồng thời KTTT cũng phải làm tất cả các nghĩa vụ mà các thành

phần kinh tế khác trong ngành nông nghiệp phải làm. Ngoài ra, KTTT vẫn mang đặc

điểm của ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nên phải tuân thủ theo sự chuyển dịch

cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo chiều hướng tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến trình

xây dựng thành công nông thôn mới.

Ba là, bài viết đã đánh giá được thực trạng phát triển của các trang trại trên địa bàn

huyện, từ đó rút ra được những thành công và những tồn tại, khó khăn mà các trang trại

hiện nay đang gặp phải từ đó đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển KTTT trong

thời gian tới.

Bốn là, KTTT ở huyện Điện Bàn tuy mới phát triển nhưng đang được khai thác có

hiệu quả, đã thu hút được nguồn lao động, tạo ra công ăn việc làm mang lại thu nhập ổn

định cho người dân địa phương. Tuy nhiên, quy mô các trang trại vẫn còn nhỏ, tiềm

năng phát triển của huyện lại dồi dào nhưng chưa được khai thác hết, còn một số trang

trại gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn hoặc chuyển giao KH - KT và công nghệ

nên KTTT phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Vì thế, trong thời
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gian tới huyện phải có chính sách hợp lý để tạo điều kiện cho KTTT phát triển và thu

hút ngày càng đông lao động trong nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế,

cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH đất nước.

2. Kiến nghị

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, nhận thấy được những vấn đề còn tồn tại trong

việc phát triển KTTT ở huyện Điện Bàn, tôi đưa ra một số kiến nghị sau:

- Đối với tỉnh Quảng Nam:

+ Cần có những chương trình nghiên cứu một cách toàn diện kinh tế, xã hội, kỹ

thuật ở huyện Điện Bàn. Từ đó kịp thời hoạch định những chính sách phù hợp để phát

triển bền vững nền kinh tế của huyện.

+ Chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thực hiện chương trình phát triển

kinh tế trang trại, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất cho các trang trại.

+ Lập dự án giới thiệu tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư, nhất là đầu tư công

nghệ kỹ thuật, khu công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản. Phối hợp thực hiện với

các chương trình khuyến nông, khuyến ngư và dự án xóa đói giảm nghèo để tăng nguồn

vốn vay cho phát triển KTTT.

+ Cần tạo ra những cơ chế thông thoáng hơn, tạo điều kiện cho các chủ trang

trại trong vay vốn nhanh, kịp thời cho phù hợp với tính thời vụ của trang trại, nên

tăng vốn vay, thời gian vay dài hơn để họ có cơ hội đầu tư vào việc xây dựng, mở

rộng quy mô trang trại phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị truờng. Đồng thời

thông qua các tổ chức chính trị xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ngân hàng

chính sách xã hội ,…) tỉnh nên trích một phần kinh phí từ các nguồn vốn cho vay

để phát triển mô hình KTTT.

+ Tạo điều kiện cho kinh tế hợp tác phát triển để làm tốt dịch vụ đầu vào, đầu ra

tạo điều kiện cho KTTT đi vào sản xuất chuyên môn hoá.

- Đối với chính quyền địa phương huyện Điện Bàn:

+ Tiến hành quy hoạch vùng trang trại tập trung quy mô lớn gắn liền với xây dựng

kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông, điện nước, xử lý chất thải và bảo

vệ môi trường.
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+ Khai thác đất bỏ hoang, đất đồi trọc, đất mặt nước, đất ven biển để phát triển đa

dạng các loại hình trang trại nuôi trồng thủy sản, trang trại trồng trọt, phủ xanh đồi

trống chống xói mòn đất, bảo vệ môi trường sinh thái địa phương và có thể phát triển

một số trang trại gắn với môi trường sinh thái để cung cấp cho ngành du lịch.

+ Hỗ trợ cho người dân áp dụng các máy móc vào sản xuất kinh doanh duới hình

thức trợ giá, lãi suất thấp hoặc trả góp.

+ Có các chính sách hỗ trợ cho chủ trang trại khi gặp rủi ro do biến động của giá

cả, của thị trường hoặc do dịch bệnh.

+ Thu hút các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản

phẩm để có được mặt hàng xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao.

+ Mở rộng các hình thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tới từng trang

trại, tăng cường công tác kiểm tra kiểm dịch đối với từng trang trại.

+ Đầu tư xây dựng các trung tâm sản xuất cây giống, con giống, các cơ sở chế

biến, tiêu thụ sản phẩm bảo đảm yêu cầu cơ bản của KTTT.

- Đối với các chủ trang trại:

+ Các chủ trang trại cần có chiến lược cụ thể trong quá trình xây dựng và phát

triển KTTT, phải đưa ra phương án sản xuất phù hợp với khả năng và nguồn lực của

mình như: cơ sở vật chất, trang thiết bị, đất đai. Và kể cả những phương án đề phòng

rủi ro, thất bại đề tìm ra phương pháp giải quyết tối ưu nhất, tăng cường ứng dụng

khoa học - công nghệ, nâng cao trình độ người lao động, sản phẩm đầu ra đảm bảo

chất lượng… để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, có uy tín với thị

trường trong và ngoài nước. Để làm được điều này, trước hết các chủ trang trại phải quy

hoạch lại trang trại của mình, ưu tiên khâu chọn giống có khả năng đột biến gen, có chất

lượng cao, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật công nghệ mới và thích nghi với

điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng của huyện.

+ Các chủ trang trại phải hoàn toàn chủ động với khả năng hiện có, không nên

trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và địa phương. Các chủ trang trại nên nắm bắt và tận

dụng các cơ hội của mình, nhất là vấn đề huy động các nguồn vốn: Vốn tự có, vốn
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ngân hàng, vốn anh em bà con, bạn bè… để có chiến lược trước mắt và lâu dài để phát

triển KTTT.

+ Cần có các phương án thay mới và áp dụng một cách hợp lý các tiến bộ KH -

KT sao cho đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và tiết kiệm.

+ Nhân rộng số lượng trang trại lên và sản xuất theo quy mô hàng hóa lớn, lấy

một số trang trại làm mũi nhọn hướng tới xuất khẩu ra thị trường.

+ Nên quan tâm đến đội ngũ lao động, không chỉ về mặt lượng mà cần thiết đáp

ứng về mặt “chất”,  tạo điều kiện đưa lao động đi đào tạo kiến thức để tiếp cận một

cách tối ưu nhất về các tiến bộ khoa học vào phát triển trang trại.

+ Các chủ trang trại có các phương án xây dựng các chiến lược hướng đến thị

trường sao cho hợp lý, để từ đó xác định được mục tiêu, hướng đi thích hợp với thị

trường và làm nền cho các bước đi cụ thể sau này.

+ Do toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực thì vấn đề quản lý thương hiệu cần được

quan tâm hàng đầu, vì vậy các chủ trang trại cần xây dựng và phát triển cho trang trại

có thương hiệu riêng về sản phẩm. Suy cho cùng mục đích của trang trại là phải tồn tại

và phát triển lâu dài để có một sản phẩm đích thực.

+ Bản thân các chủ trang trại cũng phải có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý thông qua các hình thức hợp tác trao đổi,

đúc rút kinh nghiệm để phát triển KTTT ngày càng sâu rộng hơn.

+ Các chủ trang trại liên kết đầu tư kết cấu hạ tầng của huyện để xây dựng hệ

thống điện, thủy lợi, kênh mương tưới tiêu cho thích hợp với khu vực trang trại để đề

phòng các hiện tượng rủi ro trong sản xuất do điều kiện tự nhiên gây ra, nhất là hệ

thống nước thải của trang trại.

+ Các chủ trang trại phải chủ động hợp tác với các trung tâm (thú ý, bảo vệ thực

vật) để phát hiện các loại dịch bệnh kịp thời ngăn chặn lây nhiễm đối với cây trồng và

vật nuôi. Đồng thời xử lý các loại giống đã thoái hóa, cần thay đổi giống mới có năng

suất cao hơn, đáp ứng với nhu cầu thị trường.
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PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA

A: Những thông tin chung về TT
1. Họ và tên chủ TT:.....................
2. Tuổi................. Giới tính..............
3. Địa chỉ TT:............................................................
4. Loại hình TT chăn nuôi:......................................Năm thành lập:..........
5. Sản xuất, chăn nuôi con gì ( chính):..................
6. Quy mô đàn nuôi:..........................................................
7. Ngoài ra, TT có sản xuất chăn nuôi thêm những loại cây con, sản phẩm gì

không? (ghi rõ):...............................................................................................
........................................................................................................................

B: Các yếu tố thể hiện năng lực TT
1. Lao động

Tổng lao động. .......(......... nam,....... nữ)
LĐ gia đình.........;lao động thuê ngoài...........(thuê thường xuyên.....,

thuê thời vụ......)
Tiền thuê một ngày công lao động:...................đồng.

Trình độ chuyên môn:
- Qua đào tạo:...................
- Chưa đào tạo:...............

2. Đất đai (ha)
Tổng DT đất tự nhiên:...................

- Đất nông nghiệp:.................
- Đất lâm nghiệp:......................
- Đất thổ cư:.....................
- Đất khác:.........................
- Đất được giao quyền sử dụng lâu dài:...............
- Đất thuê mướn:........................

3. Vốn đầu tư kinh doanh (triệu đồng)
Tổng vốn:...................
Trong đó: - Vốn tự có:................................

- Vốn vay:.................................
- Vốn cố định:...............................
- Vốn lưu động:...............................

C:  Kết quả sản xuất kinh doanh của TT (triệu đồng)
1. Tổng doanh thu trong năm:............................., trong đó thu từ:

- Cây trồng..........
- Gia súc......................................gia cầm................................
- Sản phẩm chăn nuôi khác (ghi rõ):.........................
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- Thu từ ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ khác:......................
2. Tổng chi phí:..........................................,trong đó chi cho:

- Cây trồng..................
- Gia súc......................................gia cầm.................................
- Sản phẩm chăn nuôi khác (ghi rõ):.........................
- Thu từ ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ khác:......................

3. Tổng lợi nhuận:...............................trong đó thu từ:
- Cây trồng..........
- Gia súc.........................................gia cầm....................................
- Sản phẩm chăn nuôi khác (ghi rõ):.........................
- Thu từ ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ:......................

D: Kiến nghị của chủ TT ( trả lời có hoặc không)
1. Cấp quyền sử dụng đất lâu dài: có không
2. Cho vay dài hạn: có không
3. Chính sách ưu đãi tín dụng: có không
4.Cho vay nhiều hơn: có không
5. Phổ biến kiến thức KH-KT: có không
6. Thú y: có không
7. Phòng bệnh: có không
8. Có cây con giống tại địa phương: có không
9. Bảo vệ môi trường: có không
10. Thị trường tiêu thụ: có không
E: Một số thông tin thêm:
1. Ai, cấp nào chứng nhận cơ sở sản xuất KD của ông, bà là TT:..............................
.....................................................................................................................................
2. Khi được công nhận là TT thì TT có được quyền lợi gì?........................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. TT đang gặp những khó khăn gì ( liệt kê theo thứ tự từ cao đến thấp)....................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4.Ông, bà có những đề nghị gì đối với chính quyền địa phương?...............................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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